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Chương 1

SỰ ĐIỆN LI    

NHẬN BIẾT

 1. Trong các chất , chất nào là chất ít điện li

A. H2O   .B. HCl  .       C. NaOH.    D. NaCl

2. Chọn các chất diện li mạnh trong các chất sau: a:NaCl, b: Ba(OH)2,c: HNO3,d: AgCl, e: Cu(OH)2, f: HCl

A. a,b,c,f.  B. A,d,e,f.   C. B,c,d,e.    D. A,b,c.

3.Câu nào sau đây đúng khi nói về sự đện li

A. là sự hòa tan một chất vào nước tạo thành dung dịch

B. là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy.

D. là quá trình oxi hóa khử.

4. Vì sao dung dịch muối, axit , bazơ dẫn điện?

A. Do muối, axit , bazơ có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.

B. Các ion hợp phần có khả năng dẫn điện

C. Do có sự di chuyển các e tạo thành dòng e

D. Do phân tử của chúng dẫn điện dược

5. Chất nào sau đây là chất điện li?

A. Ancol etylic.  B. Nước nguyên chất.  C. Axit sunfuric.  D. Glucozơ 

6. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện?

A. CH3OH.   B. CuSO4.     C. NaCl.   D. Na2SO4.

7. Bộ ba các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

A. HCl, NaOH, NaCl.   B. HCl, NaOH, CH3COOH.

C. KOH, NaCl, HgCl2.   D. NaNO3, NaNO2, NH3.

8. Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn , khan.   B. Nược biển.   C. Nước ao, hồ., nước mặn   D. Dung dịch KCl trong nước.

9. Chọn câu đúng khi nói về Zn(OH)2. Hợp chất Zn(OH)2 là

A. chất lưỡng tính.    B. hidroxit lưỡng tính C. bazơ lưỡng tính D. Hidroxit trunhghòa

10. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Dung dịch axit có chứa ion H+        C. Dung dịch muối không bao giờ có tính baz ơ hoặc axit.

B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH-     D. dung dịch muối NaCl có môi trương trung tính

11. Câu nào sai khi nói về pH?

A. pH = -lg(H+(    B. pOH = - lg(OH–(     C. (H+( = 10a  thì  pH =a.  D. pH + pOH =14.

12. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây?

A. Tạo thành chất kết tủa.                B. Tạo thành chất khí. 

C.Tạo thành chất điện li yếu.           D. Một trong 3 điều kiện trên

13. Nhận xét nào sau đây sai?

A. Dung dịch axit có chứa ion H+        C. Dung dịch muối không bao giờ có tính baz ơ hoặc axit.

B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH-     D. dung dịch muối NaCl có môi trương trung tính

14.Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.   

B. Nồng độ ion trong dung dịch nào lớn nhất

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất diện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li
15.Hoà tan một axit vào trong nước ở 250C, kết quả là


A.  (H+( < (OH–(        B.  (H+(  = (OH–(    C.  (H+( > (OH–(     D.  (H+(  (OH–( > 1.0.10-14
THÔNG HIỂU
1. Dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. NaI 0,002M.  B. NaI 0,010M.   C. NaI 0,100M.  D. NaI 0,001M.

2. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol, dung dịch nào dẫn điện tốt nhất?

A. NH4NO3.   B. Al2(SO4)3.   C. H2SO4.   D. Ca(OH)2.

3. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol 0,1 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất?

A. HCl.  B. HF.   C. HI.   D. HBr.
4. Axit mạnh HNO3 và axit yếu HNO2 có cùng nồng độ mol 0,1 mol/l và ở cùng nhệt độ. Sự so sánh nồng độ mol ion nào là đúng

A. [H+]HNO < [H+]HNO     B. [H+]HNO > [H+]HNO   C. [H+]HNO =[H+]HNO     D. [NO3-]HNO < [NO2-]HNO 
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5. Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với NaOH

A. Pb(OH)2, Al2O3, Fe2O3.  B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3. 

C. Na2SO4, HNO3, Al2O3.  D. Na2HPO4, ZnO, Zn(OH)2
6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit bazơ?

A. HCl + NaOH.  B. H2SO4 + BaCl2  C. H2SO4 + CaO   D. HNO3 + Cu(OH)2
7. Một dung dịch có chứa (OH–( = 1.10–13. Dung dịch này có môi trường

A. axit.  B. kiềm. C.trung tính.  D. chưa xác định được vì không biết (H+(.

8. Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+,  c mol SO42- , d mol HCO3-. Biểu thức nào sau đây biểu thị mối liên hệ a,b,c,d, sau đây là đúng?

A.  a + 2b = c + d.    B. a + 2b  = 2c +d.     C. a + b =2c + d      D. a +b = c+ d.

9. Cho các cặp chất : HCl và Na2CO​3 ; FeSO4 và NaOH, BaCl2 và K2SO4 ; H2SO4 và HNO3; NaCl và CuSO4; CH3COOH và NaOH.Có bao nhiêu cặp chất không cùng tồn tại trong một dung dịch.

A. 2    B. 3     C. 4    D. 5

10.Phương trình ion thu gọn : H+ + OH- ( H2O, biểu diễn bản chất của phản ứng nào dưới đây?

A. HCl + NaOH ( NaCl + H2O.         B. NaOH  +  NaHCO3 ( Na2CO3 + H2O

C. H2SO4 + BaCl2 ( BaSO4 + 2HCl.  D. AgNO3 + NaCl ( AgCl + NaNO3
VẬN DỤNG THẤP
 1. Thể tích của dung dịch NaCl 1,3M có chứa 2,3g NaCl là

A. 130ml.  B. 30,2ml.   C. 3,9ml.   D. 177ml

2. Nếu pH của dung dịch HCl bằng 3 thì nồng độ của ion H+ là

A. 0,1.   B. 0,01.   C. 0,001.   D. 0,0001

3. Một mẫu nước có pH =4,82. Vậy nồng độ mol H+  trong đó là

A. (H+( = 1,0. 10-4M     B.  (H+( = 1,0. 10-5 M    C.  (H+( < 1,0. 10-5 M   D.   (H+( > 1,0. 10-5 M   

4. pH của dung dịch KOH 0,001M là

A. 8.    B. 9.    C. 10.    D. 11  

5. Dung dịch axit mạnh H2SO4 0,1M có :

A. pH =1.   B. pH< 1   .C. pH> 1    . D. (H+( > 0,2M  .

6: Một dung dịch chứa 0,2mol Na+ ; 0,1mol Mg2+ ; 0,1 mol CO32-  và x mol Cl-. Giá trị của x là

A. 0,1


B. 0,2


C. 0,3


D. 0,4

VẬN DỤNG CAO

1: Để pha chế 300ml dung dịch NaOH có pH = 12 cần m (gam) NaOH ( Cho Na =23; O=16;

H=1). Giá trị m là

A. 0,08


B. 0,8


C. 0,012

D. 0,12


2 . Có 10ml dung dịch HCl pH=3. Cần thêm bao nhiêu ml nước để được dung dịch axit có pH=4?

A. 90ml.   B. 100ml.    C. 10ml.   D. 40ml.

3. Cho hỗn hợp 3 kim loại A,B, C có khối lượng 2,17g tác dụng với HCl tạo ra 1,68 lit khí H2 (đktc). Khối lượng muối clrrua trong dung dịch sau phản ứng là

A. 7,945g.   B. 7,495g.   C. 7,595g.   D. 7,549g

Chương 2                           NHÓM NITƠ

1 : Trong các hợp chất, nitơ có thể thể hiện bao nhiêu số oxi hoá ?

A. 6      B. 5     C. 4          D. 3

2 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Trong các hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hoá cao nhất là +5.

B. Trong các hợp chất, nitơ có thể có các số oxi hoá –3, +1, +2, +3, +4, +5.

C. Các nguyên tố nhóm nitơ thể hiện tính oxi hoá và tính khử.

D. Trong nhóm nitơ, khả năng oxi hoá của các nguyên tố tăng dần từ nitơ đến photpho.

3 : Trong các hợp chất, nitơ có cộng hoá trị tối đa là :

A. 2   B. 3    C. 4    D. 5

4: Chỉ ra nội dung sai :

A. Phân tử nitơ rất bền.

B. Ở nhiệt độ thường, nitơ hoạt động hoá học và tác dụng được với nhiều chất.

C. Nguyên tử nitơ là phi kim hoạt động.

D. Tính oxi hoá là tính chất đặc trưng của nitơ.
5 : Diêm tiêu chứa :
A. NaNO3    B. KCl      C. Al(NO3)3   D.CaSO​4
6.Trong PTN nitơ tinh khiết được điều chế từ

A. Không khí.   B. NH3 và O2   C. NH4NO2    .D. Zn và HNO3
7 : Chỉ ra nội dung sai :

A. Muối amoni là những hợp chất cộng hoá trị.       B. Tất cả muối amoni đều dễ tan trong nước.

C. Ion amoni không có màu.                                     D. Muối amoni khi tan điện li hoàn toàn.

8 : Bột nở để làm cho bánh trở nên xốp chứa muối 

A. NaHCO3 B. NH4HCO3       C. (NH4)2CO3   D. Na2CO3
9 : Để điều chế N2O ở trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân muối :

A. NH4NO2  B. (NH4)2CO3   C. NH4NO3  D. (NH4)2SO4
10. Muối amoni là chất điện li thuộc loại gì?

A. Yếu.

B. Trung bình.

C. Mạnh.

D. không xác định.

11. Photpho trắng được bảo quản bằng cách ngâm trong :

A. dầu hoả.                  
B. nước.  
C. benzen.         D. ete.

12. Chất nào bị oxi hoá chậm và phát quang màu lục nhạt trong bóng tối ?

A. P trắng   

B. P đỏ     
C. PH3        
D. P2H4

13.  Nhiệt phân Cu(NO3)2 thu được các chất thuộc phương án nào?

A. Cu, N2, O2.

B. Cu, NO2, O2.

C. CuO,NO2, O2.

D. Cu(NO2 )2, O2.
THÔNG HIỂU
1. Có thể phân biệt muối amoni với muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh vì khi đó có:

A. Muối amoni chuyển thành màu đỏ.

B. Thoát ra một chất khí không màu, mùi khai và xốc.

C.  Thoát ra một chất khí  màu nâu đỏ.

D. Thoát ra một chất khí không màu, không mùi.

2. Trong dãy các chất dưới đây chất có khả năng vừa thể hiện tính khử vừ thể hiện tính oxi hóa là

A.  NH3 , N2O, N2, NO2.
B.NH3 , NO,HNO3, N2O5.  C. N2O5 , N2O, N2, NO2.     D. N2O3 , NO, N2, NO2.

3.  Sản phẩm khí thoát ra khi cho dung dịch HNO3 loãng phản ứng với kim loaị đứng sau Hiđro là

A. NO.

B. NO2.

C. N2.

D. NH4NO3.

4. Hiện tượng nào xảy ra khi cho mảnh đồng kim loại vào dung dịch HNO3 đặc

A. Không có hiện tượng gì.

B. dd có màu xanh, H2 bay ra.

C. dd có màu xanh, có khí nâu đỏ bay ra.
D. dd có màu xanh, có khí không màu bay ra và hóa nâu trong không khí.

5. Hợp chất nào của Nitơ không thể tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại ?

A. NO

B. NO2.

C. N2O5.

D. NH3.

6. Phản ứng giữa HNO3 với FeO tạo khí NO. Tổng số hệ số trong phương trình oxi hóa khử bằng

A. 22.

B. 20.

C. 16. 

D. 12.

7. Đưa tàn đóm còn than hồng vào bình đựng KNO3 ở nhiệt độ cao thì có hiện tượng gì?

A. Tàn đóm tắt.

B. Tàn đóm cháy sáng.
C. Không có hiện tượng gì.
D. Có tiếng nổ.

8. Phản ứng giữa HNO3 với Cu tạo khí NO. Tổng số hệ số trong phương trình oxi hóa khử bằng

A. 22.

B. 20.

C. 16. 

D. 12.

9 : Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là :

A. Giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.      B. Giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

C. Giấy quỳ mất màu.                         D. Giấy quỳ không chuyển màu.

10 : Nhúng 2 đũa thuỷ tinh vào 2 bình đựng dung dịch HCl đặc và NH3 đặc. Sau đó đưa 2 đũa lại gần nhau thì thấy xuất hiện 

A. khói màu trắng. B. khói màu tím. C. khói màu nâu. D. khói màu vàng.

VẬN DỤNG THẤP

1.Hoà tan 6,5g Zn vào dung dịch axit HNO3 đặc thu được bao nhiêu lit khí ?

A. 2,24 lit.

B. 1,12 lit.

C. 4,48 lit.

D. 3.36 lit.

2. Để điều chế 2lit dung dịch HNO3 0,5M cần dùng một thể tích khí NH3 (đktc) là

A. 5,6 lit.

B. 11,2 lit.

C. 4,48 lit.

D. 22,4lit.

3. Trộn 2lit NO với 3 lit O2. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích (ở cùng đkiện nhiệt độ, áp suất) là

A. 3 lit.

B. 4 lit.

C. 5 lit.

D. 7 lit.

4. Thể tích NH3 (đktc) cần dùng để điều chế 6300kg HNO3 nguyên chất là

A. 2240 lit.

B. 2240 m3.

C. 2240 dm3.

D. Không có giá trị nào.

5. Để điều chế 2 lit NH3 từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 cần dùng ở đktc là

A. 8 lit.

B. 2 lit.

C. 4 lit.

D. 1 lit.

6. Thể tích khí N2 (đktc) thu được khi nhiệt phân 10g NH4NO2 là

A.  11,2 lit.

B. 5,6 lit.

C. 3,5 it.

D. 2,8 lit.

7. Một oxit có công thức NOx, trong đó N chiếm 30,43%về khối lượng. Công thức của oxit đó là

A. NO    B. NO2   C. N2O3.   D. N2O5.

30. Nếu toàn bộ quá trình điều chế HNO3 có hiệu suất 80% thì từ 1 mol NH3 sẽ thu được 1 lượng HNO3 là

A. 63g

B. 50,4g

C. 78,75g.

D. Kết quả khác.

VẬN DỤNG THẤP

1. Đem nung nóng một lượng Cu(NO3)2 sau một thời gian thì dùng lại để nguội, đem cân thấy khối lượng giảm 54g. Khối lượng Cu(NO3)2 đã nhiệt phân là

A. 50g.


B. 49g.


C. 94g.


D. 98g. 

2. Cho 4,16g Cu tác dụng vừa đủ với 120ml dd HNO3 thì thu được 2,464g lít khí (đktc) hỗn hợp 2 khí NO, NO2. Nồng  độ mol của HNO3 là
A. 1M.

B. 0,1M.

C. 2M. 

D. 0,5M. 

3. Cho dung dịch HNO3 32% (d=1,2g/ml) tác dụng với hốn hợp Cu, CuO chứa 50% khối lượng mỗi chất thì khối lượng mỗi chất thì thu được 2,24 lit NO (đktc) thoát ra

a/ Khối lượng của hỗn hợp là

A.  9,6g.


B. 19,2g.

C. 6,9g.

D. 9,14g.

b/ Thể tích dung dịch HNO3 tham gia phản ứng là

A. 105lit.

B. 0,105lit.

C. 10,5 lit.
D. 5,1 lit.

4. Cho 12g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với  200ml dd H2SO4 1M thu được chất khí và phần không tan. Lấy phần không tan tác dụng với HNO3 đặc thì thu được 4,48 lit (đktc). Xác định nồng độ mol của các chất còn lại sau phản ứng.

5. Cho 4.4g NaOH vào dung dịch chứa 3,59g axit photphoric và cô cạn dung dịch thu được, những muối nào được tạo thành và khối lượng của các muối khan tạo thành là

A. Na3PO4 : 49,2g và Na2HPO4 :14,2g

B. Na2HPO4 : 15g..



C. NaH2PO4: 49,2g và Na2HPO4 : 14,2g.

D. Na3PO4: 35g. 

6. Có 34,8 g hỗn hợp Al,Fe,Cu. Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau. Một phần cho vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì có 4,48 lit (đktc) một chất khí bay ra. Một phần cho vào dung dịch HCl thì có 8,96 lit (đktc) một khí bay ra. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

7:Từ 1 tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m3 khí CO(đktc) theo sơ đồ sau:2C+O2(2CO                                                                                                                                    

  Hiệu suất của phản ứng này là

A. 80%.

B. 85%.


C. C. 70%.

C. 75%.
CHƯƠNG 3                                 CACBON - SILIC
NHẬN BIẾT
Câu 1: Cacbon phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A.Na2O,HCl, NaOH.  B. Al, HNO3 đặc, KClO3.   C. Ba(OH)2, Na2CO3, CaCO3    D. NH4Cl, KOH, AgNO3.

Câu2: Tủ lạnh dùng lâu ngày có mùi hôi, có thể cho vào tủ lạnh một ít cục than gỗ (xốp) để khử mùi hôi. Đó là do:

A.Than gỗ hấp phụ mùi hôi.

B. Than gỗ tác dụng với mùi hôi đê biến thành chất khác.

C. Than gỗ sinh ra chất hấp phụ mùi hôi.
D. Than gỗ tạo ra mùi khác để át mùi hôi.

Câu 3:Ruột bút chì được làm từ chất nào sau đây ?

A.Kim cương

B.Than vô định hình

C.Than chì


D.Than cốc

Câu 4:Muốn khử độc, lọc nước, khí. Người ta dùng chất nào sau đây?

A.Than chì

B.Than hoạt tính

C.Than đá


Câu 5 : Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây đúng với nguyên tố Cacbon

A. Các nguyên tử đều có cấu hình e lớp ngoài cùng : ns2np2.

B. Trong các hợp chất với hiđro các nguyên tố đều có số oxi hóa là- 4

C. Trong các oxit,số oxi hóa của các nguyên tố chỉ là +4.

D. Ngoài khả năng tạo liên kết với nguyên tử nguyên tố khác, các nguyên tử của tất cả các nguyên tố nhóm cacbon còn có khả năng liên kết với nhau để tạo thành mạch.

Câu 6 : Nước đá khô là :

A.CO2 rắn.

B. NH3 rắn.

C. CF2Cl2 rắn.

D. F2O rắn.

Câu 7. Sođa là muối :

A. NaHCO3

B.Na2CO3

C.NH4HCO3.

D. (NH4)2CO3
Câu 8. Thuốc muối nabica để chữa bệnh đau dạ dày chứa muối :

A.Na2CO3.

B. (NH4)2CO3.

C. NaHCO3.

D. NH4HCO3
Câu 9. Nguyên tố phổ biến thứ hai ở vỏ trái đất là 

A.oxi.


B. cacbon.

C. silic.


D. sắt.

Câu 10. Silicagen là 

A.SiO2


B.H2SiO3. nH2O

C. SiO2. nH2O (n < 1)
D. SiO2. nH2O (n > 1)
THÔNG HIỂU

1. Muối nào có tính chất lưỡng tính ?

A.NaHSO4

B. Na2CO3

C. NaHCO3.

D. Không phải các muối trên
2: Tính oxi hóa của C thể hiện ở phương trình nào sau đây?

A.C  +  O2( CO2.B. C + 2CuO ( 2 Cu + CO2.
C. 3C  +  4Al ( Al4C3.
    D. C  + H2O ( CO +  H2.

3: Tính khử của C thể hiện ở phương trình nào sau đây?

A.2C  +  Ca  ( CaC2
B. C  +  2H2 (  CH4.
C. C  + CO2 (  2CO.
     D. 3C + 4 Al ( Al4C3
4: Kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nhau là do:

A. Đều có cấu tạo mạng tinh thể nguyên tử.

B. Đều do nguyên tố C tạo nên.

C. Đều có tính chất vât lí tương tự nhau.

D. Đều có tính chất hóa học giống nhau.

VẬN DỤNG THẤP

Câu 1: Trộn 3lit C với 4 lit O2tạo khí CO2. Các khí đo ở cùng điều kiện. Hỗn hợp sau phản ứng có thể tích là

a) 3lit.

b) 4lit.


c) 5,5lit.

d) 6lit.                                  to

Câu 2:Từ 1 tấn than chứa 92% cacbon có thể thu được 1460m3 khí CO(đktc) theo sơ đồ sau:2C+O2(2CO                                                                                                                                    
  Hiệu suất của phản ứng này là

B. 80%.

B. 85%.


C. C. 70%.

C. 75%.

Câu 3: Cần thêm ít nhất bao nhiêu mililit dung dịch Na2CO3 0,15M vào 25 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,02M để làm kết tủa hoàn toàn ion dưới dạng Al(OH)3 ? Biết rằng phản ứng cho thoát khí CO2 

A. 15ml.

B. 10ml.

C. 20 ml.

D. 12 ml.

CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ

NHẬN BIẾT
1. Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ :



A. bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.



B. nhất thiết phải có cacbon, th​ường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P... 



C. gồm có C, H và các nguyên tố khác.



D. th​ường có C, H hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.

2. Chọn định nghĩa đồng phân đầy đủ nhất : Đồng phân



A. là hiện t​uợng các chất có cấu tạo khác nhau.



B. là hiện t​uợng các chất có tính chất khác nhau.



C. là hiện tu​ợng các chất có cùng CTPT, như​ng có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau.



D. là hiện tu​ợng các chất có cấu tạo khác nhau nên có tính chất khác nhau.

3. Liên kết đôi do những liên kết nào hình thành ?



A. Liên kết (

B. Liên kết (

C. Liên kết ( và (
D. Hai liên kết (
4. Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?

A. CO2 , CaCO3

B. CH3Cl, C6H5Br.
C. NaHCO3, NaCN
D. CO, CaC2
5. Để biết rõ số lượng nguyên tử, thứ tự kết hợp và cách kết hợp của các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ người ta dùng công thức nào sau đây ?
A. Công thức phân tử

B. Công thức tổng quát.     C. Công thức cấu tạo
D. CTĐGN
6 : Những chất đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng :

A. công thức cấu tạo.   B. công thức phân tử.   C. công thức hoá học. D. công thức lập thể.
7.Những hợp chất giống nhau về thành phần & cấu tạo hoá học nhưng phân tử khác nhau một hay nhiều -CH2- được gọi là :  
A.Đồng phân   
B.Đồng đẳng
  C.Hydro cacbon      D.Giống nhau

8.Câu đúng trong trường hợp sau : Đồng phân là hiện tượng các chất cùng công thức phân tử nhưng 
 A. Do có cấu tạo giống  nhau nên tính chất giống nhau .                                

 B.Do có cấu tạo khác  nhau nên tính chất khác nhau . 

 C.Do có cấu tạo giống nhau nên tính chất khác nhau .   

 D.Do có cấu tạo khác  nhau nên tính chất giống nhau.

9.Để nhận biết nguyên tố hidro trong hợp chất hữu cơ người ta dùng cách nào sau đây?

A.Đốt cháy hợp chất hữu cơ, cho sản phẩm cháy đi qua nước vôi trong dư.

B.Đốt cháy hợp chất hữu cơ, cho sản phẩm cháy đi qua bột CuSO4 khan.

C.Đốt cháy hợp chất hữu cơ, cho quì tím ẩm vào sản phẩm cháy.

D.Đốt cháy hợp chất hữu cơ sau đó ta ngửi mùi.

THÔNG HIỂU

1 : Cho các chất : CH4, C2H6, C2H2, C12H6, C6H12, C6H6, C4H10, C6H8, C20H42, C20H36, C20H30. 

Có bao nhiêu chất là đồng đẳng của nhau ?
A. 2     B. 3  C.4   D. 5

2 : Cho các chất : C2H2, CHF3, CH5N, Al4C3, HCN, CH3COONa, (NH2)2CO, CO, (NH4)2CO3,CaC2.Có bao nhiêu chất hữu cơ ?
A.7   B. 6
C. 5

D. 4

3. Hai chất có công thức :
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 Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo khác nhau.



B. Là các công thức của hai chất có cùng công thức phân tử những có cấu tạo tương tự nhau.



C. Là các công thức của hai chất có công thức phân tử và cấu tạo đều khác nhau.



D. Chỉ là công thức của một chất vì công thức phân tử và cấu tạo đều giống nhau.

4.Những chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ: CH3Cl, C6H5Br, Na2CO3, C2H4O2, CH2O, CO2, NaCN, Al4C3.          
 A. CO2, CH2O, C2H4O2, Al4C3.

                         B. CH3Cl, C6H5Br, Na2CO3.
C. CH3Cl, C6H5Br, C2H4O2, CH2O.
                         D. NaCN, C2H4O2, Na2CO3.
VẬN DỤNG THẤP
1.Hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O, N. Biết: %C = 40,7, %H = 8,5%, N = 23,6. Vậy % O là:

A. 20%.

B. 0%.

C. 5%.

D. 27,2%.
VẬN DỤNG CAO
1.Đốt cháy hoàn toàn m gam hổn hợp gồm C2H6 ,C3H4 .Toàn bộ sản phẩm được hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng  Ba(OH)2 dư được 19,7 gam ↓ và khối lượng bình nặng thêm 6,2 gam . Tìm m   
 A.  3,2  .  B.4,2 .      C.5  .         D. 1,4
2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hổn hợp gồm C2H6O,CH2O  cần 6,72 lít O2 đkc .Toàn bộ sản phẩm được hấp thụ hoàn toàn vào bình đựng  Ca(OH)2 dư được 40 gam ↓ và khối lượng bình nặng thêm 28,4 gam . Tìm m   
            A.3  .                     B.4 .                         C.18,8  .                       D.2,8


1.1Chuyên đề bài tập về Chất điện ly

1.11a Câu 21: Chia hỗn hợp X gồm K, Al và Fe thành hai phần bằng nhau.  - Cho phần 1 vào dung dịch KOH (dư) thu được 0,784 lít khí H2 (đktc).   - Cho phần 2 vào một lượng dư H2O, thu được 0,448 lít khí H2 (đktc) và m gam hỗn hợp kim loại Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl (dư) thu được 0,56 lít khí H2 (đktc).   Khối lượng (tính theo gam) của K, Al, Fe trong mỗi phần hỗn hợp X lần lượt là: 


A. 0,39; 0,54; 1,40. 
B. 0,78; 1,08; 0,56. 
C. 0,39; 0,54; 0,56. 
D. 0,78; 0,54; 1,12.

2.11a Câu 22: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là 


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1.

3.11a Câu 38: Tiến hành các thí nghiệm sau:  (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.  (2) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).  (3) Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.  (4) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.  (5) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).  (6) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4.  Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa? 


A. 6. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

4.11a Câu 41: Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng, dư) thu được kết tủa 


A. Fe(OH)3. 
B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2. 
C. Fe(OH)2, Cu(OH)2 và Zn(OH)2. 
D. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.

5.11a Câu 53: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1,75.10-5)


A. 1,77. 
B. 2,33. 
C. 2,43. 
D. 2,55. 

6.10a Câu 26: Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 3a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu được 2a gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.17,71. 
B. 16,10. 
C. 32,20. 
D. 24,15.

7.10a Câu 30: Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl–; 0,006 mol HCO3– và 0,001 mol NO3–. Để loại bỏ hết Ca2+ trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá trị của a là 


A.0,180. 
B. 0,120. 
C. 0,444. 
D. 0,222.

8.10a Câu 31: Cho các chất: NaHCO3, CO, Al(OH)3, Fe(OH)3, HF, Cl2, NH4Cl. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường là 


A.4. 
B. 5. 
C. 3. 
D. 6.

9.10a Câu 36: Dung dịch X có chứa: 0,07 mol Na+; 0,02 mol SO42-và x molOH- . Dung dịch Y có chứa ClO4-,NO3-và y mol H+; tổng số mol ClO4-,NO3- là 0,04. Trộn X và Y được 100 ml dung dịch Z. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự điện li của H2O) là 


A.1. 
B. 12. 
C. 13. 
D. 2.

10.10a Câu 45: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 


A.0,020. 
B. 0,030. 
C. 0,015.
D. 0,010.

11.09aCâu 2: Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.20,125. 
B. 22,540. 
C. 12,375. 
D. 17,710.

12.09a Câu 5: Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là 


A.3. 
B. 2. 
C. 1.
 D. 4.

13.09a Câu 22: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 

4,48. B. 3,36. C. 2,24. D. 1,12.

14.09a Câu 41: Có năm dung dịch đựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào năm dung dịch trên. Sau khi phản ứng kết thúc, số ống nghiệm có kết tủa là 


A.4. 
B. 2. 
C. 5. 
D. 3.

15.08a Câu 3: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:


X +X1 
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CO2   ;  X1+H2O →X2  : X2+Y →X +Y1 +H2O  ;  X2+ 2Y →X +Y2 +2H2O Hai muối X, Y tương ứng là


A.CaCO3, NaHSO4.
 B. BaCO3, Na2CO3. 
C. CaCO3, NaHCO3. 
D. MgCO3, NaHCO3.

16.08a Câu 14: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là


A.0,45. 
B. 0,35. 
C. 0,25. 
D. 0,05.

17.08a Câu 17: Cho các chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất đều phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là


A.4. 
B. 5. 
C. 7. 
D. 6.

18.08a Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là


A.0,55. 
B. 0,60. 
C. 0,40. 
D. 0,45.

19.08a Câu 28: Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là


A.4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 1.

20.08a Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


A. 10,8. 
B. 5,4. 
C. 7,8. 
D. 43,2.

21.08a Câu 45: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc); - Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là


A.22,75 
B. 21,40. 
C. 29,40. 
D. 29,43.

22.07a Câu 3: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là

A. có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan. 
B. chỉ có kết tủa keo trắng.


C. có kết tủa keo trắng và có khí bay lên. 
D. không có kết tủa, có khí bay lên.

23.07a Câu 11: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:


A.V = 22,4(a - b). 
B. V = 11,2(a - b). 
C. V = 11,2(a + b). 
D. V = 22,4(a + b).

24.07a Câu 21: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì cần có tỉ lệ

A.a : b = 1 : 4. 
B. a : b < 1 : 4. 
C. a : b = 1 : 5. 
D. a : b > 1 : 4.

25.07a Câu 25: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là


A.Fe. 
B. CuO. 
C. Al. 
D. Cu.

26.07a Câu 34: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là


A.3. 
B. 5. 
C. 2. 
D. 4.

27.07a Câu 40: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là


A.1. 
B. 6. 
C. 7. 
D. 2.

28.07a Câu 55: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là


A.4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2.

29.Cd11Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau:  (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;  (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;  (3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;  (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2;  (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3; 


(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


A.5. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 4.

30.Cd11Câu 20: Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12,0 vào 8,00 lít dung dịch HCl có pH = 3,0 thu được dd Y có pH =11,0. Giá trị của a là 


A.1,60. 
B. 0,80. 
C. 1,78. 
D. 0,12.

31.Cd11Câu 35: Có 4 ống nghiệm được đánh số theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3, ZnCl2, HI, Na2CO3. Biết rằng:  - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng được với nhau sinh ra chất khí;  - Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng được với nhau.  Dung dịch trong các ống nghiệm 1, 2, 3, 4 lần lượt là: 


A. ZnCl2, HI, Na2CO3, AgNO3. 
B. ZnCl2, Na2CO3, HI, AgNO3. 
C. AgNO3, HI, Na2CO3, ZnCl2.     D. AgNO3, Na2CO3, HI, ZnCl2.

32.10cd  Câu 6: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là: 


A.(1), (3), (5). 
B. (1), (2), (3). 
C. (1), (3), (4). 
D. (1), (4), (5).

33.10cd  Câu 7: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: 


A. Al3+, PO43–, Cl–, Ba2+. 
B. Ca2+, Cl–, Na+, CO32–. 
C. K+, Ba2+, OH–, Cl–. 
D. Na+, K+, OH–, HCO3–.

34.10cd Câu 17: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 


A.Fe(OH)3. 
B. K2CO3. 
C. Al(OH)3. 
D. BaCO3.

35.10cd Câu 27: Cho 0,015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml dung dịch X. Để trung hoà 100 ml dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,15M. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oleum trên là 


A.32,65%. 
B. 35,95%.
 C. 37,86%. 
D. 23,97%.

36.10cd Câu 34: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là 


A.NaHCO3. 
B. Ca(HCO3)2. 
C. Ba(HCO3)2. 
D. Mg(HCO3)2.

37.10cd Câu 37: Nhỏ từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được dung dịch trong suốt. Chất tan trong dung dịch X là 


A.AlCl3. 
B. CuSO4. 
C. Ca(HCO3)2. 
D. Fe(NO3)3.

38.10cd Câu 43: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là 


A. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH. 
B. đồng(II) oxit và dung dịch HCl. 


C. dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 
D. kim loại Cu và dung dịch HCl.

39.09cdCâu 1: Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.2,568. 
B. 1,560. 
C. 4,128. 
D. 5,064.

40.09cd Câu 9: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 


A. nước brom. 
B. CaO. 
C. dung dịch Ba(OH)2. 
D. dung dịch NaOH.

41.09cd Câu 14: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là 


A.8,3 và 7,2. 
B. 11,3 và 7,8. 
C. 13,3 và 3,9. 
D. 8,2 và 7,8.

42.09cd Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.19,7. 
B. 39,4. 
C. 17,1. 
D. 15,5.

43.09cd Câu 29: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: 


A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. 
B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. 
C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.  D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

44.09cd Câu 33: Dãy gồm các ion (không kể đến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là: 


A. Al3+,NH4+,Br-,OH- 
B.Mg2+,K+,SO42-,PO43-. 
C. H+,Fe3+,NO3-,SO42-
D.Ag+,Na+,NO3-,Cl-
45.09cd Câu 45: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là 


A.H2SO4 đặc. 
B. HNO3. 
C. H3PO4. 
D. H2SO4 loãng.

46.Cd08Câu 10: Cho dãy các chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là


A.5. 
B. 4. 
C. 1. 
D. 3.

47.Cd08Câu 12: Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau:  - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)


A.3,73 gam. 
B. 7,04 gam. 
C. 7,46 gam. 
D. 3,52 gam.

48.Cd08Câu 27: Cho các dung dịch có cùng nồng độ: Na2CO3 (1), H2SO4 (2), HCl (3), KNO3 (4). Giá trị Ph của các dung dịch được sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là:


A.(3), (2), (4), (1). 
B. (4), (1), (2), (3). 
C. (1), (2), (3), (4). 
D. (2), (3), (4), (1).

49.Cd08Câu 30: Cho dãy các chất: KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là


A.4. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 2.

50.Cd08Câu 45: Đốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3,36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là


A.150. 
B. 100. 
C. 200. 
D. 300.

51.Cd08Câu 53: Cho dãy các chất: Cr(OH)3, Al2(SO4)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2, MgO, CrO3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là


A.5. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4.

52.Cd07Câu 5: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là


A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. 
B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.


C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. 

D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.

53.Cd07Câu 21: Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là 


A.1,59. 
B. 1,17.
 C. 1,71. 
D. 1,95.

54.Cd07Câu 31: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– và y mol SO42–. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64)


A.0,03 và 0,02. 
B. 0,05 và 0,01.
 C. 0,01 và 0,03. 
D. 0,02 và 0,05.

55.Cd07Câu 55: Các hợp chất trong dãy chất nào dưới đây đều có tính lưỡng tính?


A. Cr(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2. 
B. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Pb(OH)2.
C. Cr(OH)3, Zn(OH)2, Mg(OH)2. D. Cr(OH)3, Pb(OH)2, Mg(OH)2.

56.11b Câu 14: Cho dãy các chất: SiO2, Cr(OH)3, CrO3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3. Số chất trong dãy tác dụng được với dd NaOH (đặc, nóng) là 


A.4. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 5.

57.11b Câu 22: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là 


A.2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 1.

58.11b Câu 24: Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là 


A.3 : 4. 
B. 3 : 2. 
C. 4 : 3. 
D. 7 : 4.

59.11b Câu 39: Cho dãy các oxit sau: SO2, NO2, NO, SO3, CrO3, P2O5, CO, N2O5, N2O. Số oxit trong dãy tác dụng được với H2O ở điều kiện thường là 


A.7. 
B. 5. 
C. 6. 
D. 8.

60.11b Câu 45: Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH? 


A.3.
 B. 5. 
C. 4. 
D. 2.

61.10b Câu 4: Phương pháp để loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch 


A.Pb(NO3)2. 
B. NaHS. 
C. AgNO3. 
D. NaOH.

62.10b Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 


A.4. 
B. 7.
 C. 5. 
D. 6.

63.10b Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất. 


B. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh. 


C. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. 


D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng.

64.10b Câu 28: Cho 150 ml dung dịch KOH 1,2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng độ x mol/l, thu được dung dịch Y và 4,68 gam kết tủa. Loại bỏ kết tủa, thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1,2M vào Y, thu được 2,34 gam kết tủa. Giá trị của x là 


A.1,2. 
B. 0,8. 
C. 0,9. 
D. 1,0.

65.10b Câu 45: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3– và Cl–, trong đó số mol của ion Cl– là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 


A.9,21. 
B. 9,26. 
C. 8,79. 
D. 7,47.

66.10b Câu 49: Hỗn hợp bột X gồm Cu, Zn. Đốt cháy hoàn toàn m gam X trong oxi (dư), thu được 40,3 gam hỗn hợp gồm CuO và ZnO. Mặt khác, nếu cho 0,25 mol X phản ứng với một lượng dư dung dịch KOH loãng nóng, thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 


A.19,81%. 
B. 29,72%. 
C. 39,63%. 
D. 59,44%.

67.10b Câu 53: Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng? 


A. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4. 


B. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. 


C. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng. 


D. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14,29%.

68.09b Câu 6: Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là 


A. 13,0. 
B. 1,2.
 C. 1,0. 
D. 12,8. 

69.09b Câu 20: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 45,6. 
B. 48,3. 
C. 36,7. 
D. 57,0. 

70.09b Câu 28: Cho các phản ứng hóa học sau: 


(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → 
(2) CuSO4 + Ba(NO3)2 → 
(3) Na2SO4 + BaCl2 →
(4) H2SO4 + BaSO3 → 



(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → 
(6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →  Các phản ứng đều có cùng một phương trình ion rút gọn là: 


A. (1), (2), (3), (6). 
B. (1), (3), (5), (6). 
C. (2), (3), (4), (6). 
D. (3), (4), (5), (6). 

71.09b Câu 58: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là 


A. 1,00. 
B. 4,24. 
C. 2,88. 
D. 4,76. 

72.09b Câu 59: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là 


A.21,95% và 2,25. 
B. 78,05% và 2,25. 
C. 21,95% và 0,78. 
D. 78,05% và 0,78. 

73.08b Câu 28: Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H+][OH-] = 10-14)


A. 0,15. 
B. 0,30. 
C. 0,03. 
D. 0,12.

74.07b Câu 6: Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Ba(HCO3)2 là:


A. HNO3, NaCl, Na2SO4. 

B. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Na2SO4.


C. NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2. 

D. HNO3, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2.

75.07b Câu 7: Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1, O = 16, Al = 27)


A. 1,2. 
B. 1,8. 
C. 2,4. 
D. 2.

76.07b Câu 21: Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m gam X vào một lượng dư nước thì thoát ra V lít khí. Nếucũng cho m gam X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V lít khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, 


A. 39,87%. 
B. 77,31%. 
C. 49,87%. 
D. 29,87%.

77.07b Câu 25: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa


A. NaCl, NaOH, BaCl2. 
B. NaCl, NaOH.
C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. 
D. NaCl

78.07b Câu 30: Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là


A. giấy quỳ tím. 
B. Zn. 
C. Al. 
D. BaCO3.

79.07b Câu 33: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị pH của dung dịch X là


A. 7. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 6.

12.Chuyên đề bài tập về đơn chất và hợp chất của N-P 
1.07a Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là 


A. 2,24. 
B. 4,48. 
C. 5,60. 
D. 3,36.

2.08a Câu 29: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là


A.38,72. 
B. 35,50. 
C. 49,09. 
D. 34,36.

3.09a Câu 25: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là 


A.1,92. 
B. 3,20. 
C. 0,64. 
D. 3,84.

4.10a Câu 60: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là 


A.85,88%. 
B. 14,12%. 
C. 87,63%. 
D. 12,37%.

5.11a Câu 5: Đun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng kết thúc, thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đã phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là 


A.50,4. 
B. 40,5. 
C. 44,8. 
D. 33,6.

6.11a Câu 32: Cho 7,68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0,6M và H2SO4 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là 


A. 19,76 gam. 
B. 22,56 gam. 
C. 20,16 gam. 
D. 19,20 gam.

7.11a Câu 35: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là 


A. 0,224 lít và 3,750 gam. 
B. 0,112 lít và 3,750 gam.
 C. 0,224 lít và 3,865 gam. 
D. 0,112 lít và 3,865 gam.

8.10a Câu 22: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là 


A.25%.
 B. 50%. 
C. 36%. 
D. 40%.

9.09a Câu 9: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là 


A.NO và Mg. 
B. NO2 và Al. 
C. N2O và Al. 
D. N2O và Fe.

10.09a Câu 15: Cho phương trình hoá học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O  Sau khi cân bằng phương trình hoá học trên với hệ số của các chất là những số nguyên, tối giản thì hệ số của HNO3 là 


A.13x - 9y. 
B. 46x - 18y. 
C. 45x - 18y. 
D. 23x - 9y.

11.09a Câu 17: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín không chứa không khí, sau một thời gian thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào nước để được 300 ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH bằng 


A.4. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 3.

12.09a Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 


A.38,34. 
B. 34,08. 
C. 106,38. 
D. 97,98.

13.09a Câu 35: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là 


A.360. 
B. 240. 
C. 400. 
D. 120.

14.09a Câu 53: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3M và 0,7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t oC, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t oC của phản ứng có giá trị là 


A.2,500. 
B. 3,125. 
C. 0,609. 
D. 0,500.
15.08a Câu 41: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


A.0,746. 
B. 0,448. 
C. 1,792. 
D. 0,672.

16.07a Câu 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a là


A.0,04. 
B. 0,075. 
C. 0,12. 
D. 0,06.

17.07a Câu 53: Để thu lấy Ag tinh khiết từ hỗn hợp X (gồm a mol Al2O3, b mol CuO, c mol Ag2O), người ta hoà tan X bởi dung dịch chứa (6a + 2b + 2c) mol HNO3 được dung dịch Y, sau đó thêm (giả thiết hiệu suất các phản ứng đều là 100%)


A. c mol bột Al vào Y.
 B. c mol bột Cu vào Y.
C. 2c mol bột Al vào Y. 
D. 2c mol bột Cu vào Y.

18.Cd11Câu 55: Hoà tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là   A.18,90 gam. 
B. 37,80 gam. 
C. 28,35 gam. 
D. 39,80 gam.

19.10cd Câu 1: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là 


A.0,448.
 B. 0,224.
 C. 1,344. 
D. 0,672.

20.10cd  Câu 3: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là 


A.N2O. 
B. NO2. 
C. N2. 
D. NO.

21.10cd Câu 30: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Giá trị của a là N


A.5,6.
 B. 11,2. 
C. 8,4. 
D. 11,0.

 22.09cd Câu 4: Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Giá trị của m1 và m2 lần lượt là 


A.8,10 và 5,43. 
B. 1,08 và 5,43. 
C. 0,54 và 5,16. 
D. 1,08 và 5,16.

23.09cd Câu 28: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là 


A.19,53%. 
B. 12,80%. 
C. 10,52%. 
D. 15,25%.

24.09cd Câu 45: Hoà tan hoàn toàn một lượng bột Zn vào một dung dịch axit X. Sau phản ứng thu được dung dịch Y và khí Z. Nhỏ từ từ dung dịch NaOH (dư) vào Y, đun nóng thu được khí không màu T. Axit X là 


A.H2SO4 đặc.
 B. HNO3.
 C. H3PO4. 
D. H2SO4 loãng.

25.Cd08Câu 9: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là


A.8,60 gam. 
B. 20,50 gam. 
C. 11,28 gam. 
D. 9,40 gam.

26.Cd08Câu 14: Chia m gam Al thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh ra x mol khí H2; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, sinh ra y mol khí N2O (sản phẩm khử duy nhất). Quan hệ giữa x và y là


A.x = 2y. 
B. y = 2x. 
C. x = 4y. 
D. x = y.

27.Cd08Câu 43: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là


A.N2O. 
B. NO2. 
C. N2. 
D. NO.

28.11b Câu 22: Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0,5M và HNO3 2M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Trộn a mol NO trên với 0,1 mol O2 thu được hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O, thu được 150 ml dung dịch có pH = z. Giá trị của z là 


A.2.
 B. 4.
 C. 3.
 D. 1.

29.11b Câu 33: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là   A.57,15%. 
B. 14,28%. 
C. 28,57%. 
D. 18,42%.

30.10b Câu 2: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là 


A.0,12. 
B. 0,14. 
C. 0,16. 
D. 0,18.

31.10b Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Trong các dung dịch: HCl, H2SO4, H2S có cùng nồng độ 0,01M, dung dịch H2S có pH lớn nhất. 

B. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4, thu được kết tủa xanh. 

C. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. 

D. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng.

32.10b Câu 16: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là 


A.48,52%. 
B. 42,25%. 
C. 39,76%. 
D. 45,75%.

33.10b Câu 35: Cho sơ đồ chuyển hoá: 
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  Các chất X, Y, Z lần lượt là: 


A. K3PO4, K2HPO4, KH2PO4. 
B. KH2PO4, K2HPO4, K3PO4. 
C. K3PO4, KH2PO4, K2HPO4. 
D. KH2PO4, K3PO4, K2HPO4.

34.10b Câu 51: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là 


A.6,72. 
B. 8,96. 
C. 4,48. 
D. 10,08.

35.09b Câu 25: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là   A. 151,5. 
B. 137,1. 
C. 97,5. 
D. 108,9. 

36.09b Câu 30: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m và V lần lượt là 


A. 10,8 và 4,48. 
B. 10,8 và 2,24.
 C. 17,8 và 2,24. 
D. 17,8 và 4,48. 

37.09b Câu 49: Cho 100 ml dung dịch KOH 1,5M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được hỗn hợp gồm các chất là 


A. KH2PO4 và K3PO4. 
B. KH2PO4 và K2HPO4. 
C. KH2PO4 và H3PO4. 
D. K3PO4 và KOH. 

38.09b Câu 55: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là 


A. 0,03 và 0,02. 
B. 0,06 và 0,01. 
C. 0,03 và 0,01. 
D. 0,06 và 0,02. 

39.09b Câu 59: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là 


A.21,95% và 2,25. 
B. 78,05% và 2,25.
 C. 21,95% và 0,78. 
D. 78,05% và 0,78. 

40.08b Câu 16: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là


A. 8,88 gam.
 B. 13,92 gam. 
C. 6,52 gam.
 D. 13,32 gam.

41.08b Câu 26: Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là


A. 11,5. 
B. 10,5. 
C. 12,3. 
D. 15,6.

42.08b Câu 41: Cho 0,1 mol P2O5 vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:


A. K3PO4, K2HPO4. 
B. K2HPO4, KH2PO4. 
C. K3PO4, KOH. 
D. H3PO4, KH2PO4.

43.08b Câu 46: Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)   A. 1,0 lít. 
B. 0,6 lít. 
C. 0,8 lít. 
D. 1,2 lít.

44.07b Câu 12: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là


A. 2,52. 
B. 2,22. 
C. 2,62. 
D. 2,32.

45.07b Câu 40: Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là


A.V2 = V1. 
B. V2 = 2V1. 
C. V2 = 2,5V1. 
D. V2 = 1,5V1.

46.11a Câu 8: Trong các thí nghiệm sau: 

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.     (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.   (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.  (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.   (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.  (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.  (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng.    Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là 


A.7. 
B. 6. 
C. 5. 
D. 4.

47.11a Câu 12: Khi so sánh NH3 với NH4+, phát biểu không đúng là: 


A. Phân tử NH3 và ion NH4+ đều chứa liên kết cộng hóa trị. 
B. Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có số oxi hóa 3.−

C. NH3 có tính bazơ, NH4+ có tính axit. 

D. Trong NH3 và NH4+, nitơ đều có cộng hóa trị 3.

48.11a Câu 25: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

(1) Đốt dây sắt trong khí clo.   (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không có oxi).   (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).   (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3.   (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư).   Có bao nhiêu thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)? 


A. 2.
 B. 1. 
C. 4. 
D. 3.

49.10a Câu 15: Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S (r), (2) Fe2O3 + CO (k), (3) Au + O2 (k), (4) Cu + Cu(NO3)2 (r), (5) Cu + KNO3 (r), (6) Al + NaCl (r). Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: 


A.(1), (3), (6). 
B. (2), (5), (6). 
C. (2), (3), (4). 
D. (1), (4), (5).

50.10a Câu 51: Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇄ 2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2      A.tăng 9 lần. 
B. tăng 3 lần. 
C. tăng 4,5 lần.
 D. giảm 3 lần.

51.09a Câu 49: Phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho cây dưới dạng ion nitrat (NO3-) và ion amoni (NH4+).             B. Amophot là hỗn hợp các muối (NH4)2HPO4 và KNO3. 


C. Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. 
D. Phân urê có công thức là (NH4)2CO3.

52.08a Câu 39: Cho Cu và dung dịch H2SO4 loãng tác dụng với chất X (một loại phân bón hóa học), thấy thoát ra khí không màu hóa nâu trong không khí. Mặt khác, khi X tác dụng với dung dịch NaOH thì có khí mùi khai thoát ra. Chất X là


A.amophot. 
B. ure.
C. natri nitrat. 
D. amoni nitrat.

53.08a Câu 40: Cho các phản ứng sau:
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Các phản ứng đều tạo khí N2 là:


A.(2), (4), (6). 
B. (3), (5), (6).
 C. (1), (3), (4).
 D. (1), (2), (5).

54.07a Câu 4: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là


A.NO.
 B. NO2. 
C. N2O. 
D. N2.

55.07a Câu 22: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc, nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử là


A.8. 
B. 5. 
C. 7. 
D. 6.

56.07a Câu 25: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn, ta dùng thuốc thử là


A.Fe. 
B. CuO. 
C. Al. 
D. Cu.

57.07a Câu 30: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là


A.10.
 B. 11. 
C. 8. 
D. 9.

58.07a Câu 55: Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là


A.4. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 2.

59.Cd11Câu 3: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là: 


A.Cu, Fe, Al. 
B. Fe, Al, Cr.
 C. Cu, Pb, Ag. 
D. Fe, Mg, Al.

60.Cd11Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;  (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;  (3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;  (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2;  (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;  (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


A.5. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 4.

61.Cd11Câu 17: Để nhận ra ion NO3− trong dung dịch Ba(NO3)2, người ta đun nóng nhẹ dung dịch đó với 


A. kim loại Cu. 
B. dung dịch H2SO4 loãng. 
C. kim loại Cu và dung dịch Na2SO4.   D. kim loại Cu và dung dịch H2SO4 loãng.

62.10cd  Câu 6: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:  A.(1), (3), (5).
 B. (1), (2), (3). 
C. (1), (3), (4). 
D. (1), (4), (5).

63.10cd Câu 28: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là 


A.FeO.
 B. Cu. 
C. CuO. 
D. Fe.

64.10cd Câu 43: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là 


A. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH. 
B. đồng(II) oxit và dung dịch HCl.  
C. dung dịch NaOH và dung dịch HCl. 
D. kim loại Cu và dung dịch HCl.

65.10cd Câu 44: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: 


A.Ag2O, NO, O2. 
B. Ag2O, NO2, O2. 
C. Ag, NO, O2. 
D. Ag, NO2, O2.

66.09cd Câu 44: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của 


A. (NH4)2HPO4 và KNO3. 
B. NH4H2PO4 và KNO3. 
C. (NH4)3PO4 và KNO3. 
D. (NH4)2HPO4 và NaNO3
67.Cd08Câu 24: Cho dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số chất trong dãy bị oxi hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng là


A.3. 
B. 5. 
C. 4 
D. 6.

68.Cd08Câu 29: Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2, dung dịch HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


A.Al. 
B. Zn. 
C. Fe. 
D. Ag.

69.09b Câu 57: Phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất? 


A. KCl. 
B. NH4NO3. 
C. NaNO3. 
D. K2CO3
70.08b Câu 14: Phản ứng nhiệt phân không đúng là

A. 2KNO3 
[image: image5.emf]t

o

2KNO2 + O2.
B. NH4NO2
[image: image6.emf]t

o

 N2 + 2H2O.
C. NH4Cl 
[image: image7.emf]t

o

NH3 + HCl. 
D. NaHCO3 
[image: image8.emf]t

o

NaOH + CO2.

71.08b Câu 17: Thành phần chính của quặng photphorit là


A. Ca3(PO4)2. 
B. NH4H2PO4. 
C. Ca(H2PO4)2. 
D. CaHPO4.

72.08b Câu 23: Cho cân bằng hoá học: N2 (k) + 3H2 (k) 
[image: image9.emf]  2NH3 (k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi


A. thay đổi áp suất của hệ. 
B. thay đổi nồng độ N2.
C. thay đổi nhiệt độ. 
D. thêm chất xúc tác Fe.

73.08b Câu 31: Cho các phản ứng sau:


H2S + O2 (dư) 
[image: image10.emf]t

o

 Khí X + H2O  ;NH3 + O2 
[image: image11.emf]t

o 

,Pt

Khí Y + H2O  ;NH4HCO3 + HCl loãng → Khí Z + NH4Cl + H2O


Các khí X, Y, Z thu được lần lượt là:


A. SO3, NO, NH3. 
B. SO2, N2, NH3. 
C. SO2, NO, CO2. 
D. SO3, N2, CO2
74.08b Câu 52: Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 là


A. 1. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 4.

75.07b Câu 23: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là


A. chất xúc tác. 
B. chất oxi hoá.
 C. môi trường.
 D. chất khử.

76.07b Câu 38: Cho hỗn hợp Fe, Cu phản ứng với dung dịch HNO3 loãng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là  A. Cu(NO3)2. 
B. HNO3. 
C. Fe(NO3)2.
 D. Fe(NO3)3.

13.Chuyên đề Cacbon-Silic 
1.11a Câu 8: Trong các thí nghiệm sau:  (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.  (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S. (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.  (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.  (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. 

2.11a Câu 49: Nhóm những chất khí (hoặc hơi) nào dưới đây đều gây hiệu ứng nhà kính khi nồng độ của chúng trong khí quyển vượt quá tiêu chuẩn cho phép? 


A. CH4 và H2O. 
B. CO2 và CH4. 
C. N2 và CO. 
D. CO2 và O2.

3.10a Câu 28: Phát biểu không đúng là: 


A. Tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hoá: -1, +1, +3, +5 và +7 trong các hợp chất. 


B. Trong công nghiệp, photpho được sản xuất bằng cách nung hỗn hợp quặng photphorit, cát và than cốc ở 1200oC trong lò điện. 


C. Kim cương, than chì, fuleren là các dạng thù hình của cacbon. 


D. Hiđro sunfua bị oxi hoá bởi nước clo ở nhiệt độ thường.

4.08a Câu 3: Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau: X
[image: image12.emf]t

o

 X1 +CO2  ;             X1 +H2O →X2   ;
X2+Y →X+ Y1 +H2O   ;                  X2+ 2Y→ X+ Y2+2H2O     .Hai muối X, Y tương ứng là


A.CaCO3, NaHSO4. 
B. BaCO3, Na2CO3. 
C. CaCO3, NaHCO3. 
D. MgCO3, NaHCO3.

5.Cd11Câu 14: Tiến hành các thí nghiệm sau:  (1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4;  (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4;  (3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3;  (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2;  (5) Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3;  (6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.  Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là 


A.5. 
B. 6.
 C. 3. 
D. 4

6.10cd Câu 17: Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là 


A.Fe(OH)3. 
B. K2CO3. 
C. Al(OH)3. 
D. BaCO3
7.09cd Câu 9: Để phân biệt CO2 và SO2 chỉ cần dùng thuốc thử là 


A. nước brom. 
B. CaO. 
C. dung dịch Ba(OH)2. 
D. dung dịch NaOH.

8.09cd Câu 29: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là: 


A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2. 
B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2. 
C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3. 
D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.

9.09cd Câu 41: Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) 
[image: image13.emf] CO2 (k) + H2 (k) ΔH < 0  Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác.  Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là: 


A.(1), (4), (5). 
B. (1), (2), (3). 
C. (2), (3), (4). 
D. (1), (2), (4).

10.Cd07Câu 13: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


A.MgO, Fe, Cu. 
B. Mg, Fe, Cu. 
C. MgO, Fe3O4, Cu. 
D. Mg, Al, Fe, Cu.

11.Cd07Câu 36: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3. X và Y có thể là


A. NaOH và NaClO. 
B. Na2CO3 và NaClO
.C. NaClO3 và Na2CO3. 
D. NaOH và Na2CO3.

12.10b Câu 8: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là 


A.4. 
B. 7. 
C. 5. 
D. 6.

13.10b Câu 29: Phát biểu nào sau đây không đúng? 


A. Dung dịch đậm đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 được gọi là thủy tinh lỏng. 


B. Đám cháy magie có thể được dập tắt bằng cát khô. 


C. CF2Cl2 bị cấm sử dụng do khi thải ra khí quyển thì phá hủy tầng ozon. 


D. Trong phòng thí nghiệm, N2 được điều chế bằng cách đun nóng dung dịch NH4NO2 bão hoà.

14.11a Câu 7: Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là 


A.2,00. 
B. 1,00. 
C. 1,25. 
D. 0,75.

15.10a Câu 24: Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X. Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa. Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa. Giá trị của a, m tương ứng là 


A.0,08 và 4,8. 
B. 0,04 và 4,8.
 C. 0,14 và 2,4. 
D. 0,07 và 3,2.

16.10a Câu 45: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là 


A.0,020. 
B. 0,030. 
C. 0,015. 
D. 0,010.

17.09a Câu 4: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.1,182. 
B. 3,940. 
C. 1,970.
 D. 2,364.

18.09a Câu 16: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là 


A.0,8 gam. 
B. 8,3 gam. 
C. 2,0 gam. 
D. 4,0 gam.

19.09a Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là: 


A.m = 2a – V/22,4. 
B. m = 2a – V/11,2. 
C. m = a + V/5,6. 
D. m = a – V/5,6.
20.09a Câu 22: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là 


A.4,48. 
B. 3,36. 
C. 2,24. 
D. 1,12.

21.08a Câu 22: Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là


A.0,448. 
B. 0,112. 
C. 0,224. 
D. 0,560.

22.08a Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là


A.0,55. 
B. 0,60. 
C. 0,40. 
D. 0,45.

23.08a Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


A.19,70. 
B. 17,73. 
C. 9,85. 
D. 11,82.

24.07a Câu 11: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:


A.V = 22,4(a - b). 
B. V = 11,2(a - b). 
C. V = 11,2(a + b). 
D. V = 22,4(a + b).

25.07a Câu 24: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là A.0,032. 
B. 0,048. 
C. 0,06. 
D. 0,04.

26.10cd Câu 12: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là 


A.0,6M. 
B. 0,2M. 
C. 0,1M. 
D. 0,4M..

27.10cd Câu 34: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là 


A.NaHCO3. 
B. Ca(HCO3)2. 
C. Ba(HCO3)2. 
D. Mg(HCO3)2.

28.09cd Câu 14: Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu được 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng độ 0,5M. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu được a gam kết tủa. Giá trị của m và a lần lượt là 


A.8,3 và 7,2. 
B. 11,3 và 7,8. 
C. 13,3 và 3,9. 
D. 8,2 và 7,8.

29.09cd Câu 20: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.19,7. 
B. 39,4. 
C. 17,1. 
D. 15,5.

30.09cd Câu 38: Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt độ cao cần vừa đủ V lít khí CO (ở đktc), sau phản ứng thu được 0,84 gam Fe và 0,02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là 


A.Fe3O4 và 0,224. 
B. Fe3O4 và 0,448. 
C. FeO và 0,224. 
D. Fe2O3 và 0,448.

31.Cd08Câu 17: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là: A.1,120. 
B. 0,896. 
C. 0,448. 
D. 0,224.

32.11b Câu 29: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3 0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là 


A.1,6. 
B. 1,2. 
C. 1,0. 
D. 1,4.

33.11b Câu 33: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Phần trăm thể tích khí CO trong X là 


A.57,15%. 
B. 14,28%. 
C. 28,57%. 
D. 18,42%.

34.11b Câu 53: Cho 5,6 gam CO và 5,4 gam H2O vào một bình kín dung tích không đổi 10 lít. Nung nóng bình một thời gian ở 830oC để hệ đạt đến trạng thái cân bằng: CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2 (k) + H2 (k) (hằng số cân bằng KC = 1). Nồng độ cân bằng của CO, H2O lần lượt là 


A. 0,08M và 0,18M. 
B. 0,018M và 0,008M.  
C. 0,012M và 0,024M. 
D. 0,008M và 0,018M.

35.10b Câu 45: Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3– và Cl–, trong đó số mol của ion Cl– là 0,1. Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu được 2 gam kết tủa. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được 3 gam kết tủa. Mặt khác, nếu đun sôi đến cạn dung dịch X thì thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 


A.9,21. 
B. 9,26. 
C. 8,79. 
D. 7,47.

36.09b Câu 20: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu được dung dịch Y, chất rắn Z và 3,36 lít khí H2 (ở đktc). Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là 


A. 45,6. 
B. 48,3. 
C. 36,7. 
D. 57,0. 

37.08b Câu 32: Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khí CO2 (ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là


A. 40%. 
B. 50%. 
C. 84%. 
D. 92%

38.07b Câu 22: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là 


A. 5,8 gam. 
B. 6,5 gam. 
C. 4,2 gam.
 D. 6,3 gam.

14.Chuyên đề đại cương hóa hữu cơ
1.10a Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Công thức phân tử của X là


A.C3H8. 
B. C2H6. 
C. C3H4. 
D. C3H6.

2.08a Câu 34: Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là


A.20,40 gam. 
B. 18,60 gam. 
C. 18,96 gam. 
D. 16,80 gam.

3.07a Câu 14: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)


A.20. 
B. 40. 
C. 30. 
D. 10.

4.07a Câu 48: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là
A.C3H8. 
B. C3H6. 
C. C4H8. 
D. C3H4.

5.Cd08Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là


A.12,9. 
B. 25,8. 
C. 22,2. 
D. 11,1.

6.Cd07Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)


A. 70,0 lít. 
B. 78,4 lít. 
C. 84,0 lít. 
D. 56,0 lít.

7.11b Câu 35: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là 


A.7,3. 
B. 6,6. 
C. 3,39. 
D. 5,85.

8.08b Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là


A. C2H6. 
B. C2H4. 
C. CH4. 
D. C3H8
9.07b Câu 8: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là


A. C2H4 O2. 
B. CH2O2. 
C. C4H8O2. 
D. C3H6O2.

15.Chuyên đề bài tập Ankan

1.10a Câu 43: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là 


A.9,5. 
B. 10,9. 
C. 14,3. 
D. 10,2.

2.08a Câu 24: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là


A.0,55. 
B. 0,60. 
C. 0,40. 
D. 0,45.

3.08a Câu 46: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là


A. C6H14. 
B. C3H8. 
C. C4H10. 
D. C5H12.

4.08a Câu 49: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là


A.2. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

5.Cd08Câu 7: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của


A.ankan. 
B. ankin. 
C. ankađien. 
D. anken

6.Cd08Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là


A.75% và 25%. 
B. 20% và 80%. 
C. 35% và 65%. 
D. 50% và 50%.

7.Cd08Câu 46: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tên gọi của X là


A.2-Metylbutan. 
B. etan. 
C. 2,2-Đimetylpropan.
 D. 2-Metylpropan.

8.Cd07Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan bằng oxi không khí (trong không khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu được 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không khí (ở đktc) nhỏ nhất cần dùng để đốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)


A. 70,0 lít. 
B. 78,4 lít. 
C. 84,0 lít. 
D. 56,0 lít.

9.Cd07Câu 39: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) chỉ thu được 2 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là (Cho H = 1; C = 12; Cl = 35,5)


A.2-metylpropan. 
B. 2,3-đimetylbutan. 
C. butan. 
D. 3-metylpentan.

10.11b Câu 50: Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6 và H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là 


A.0,24 mol. 
B. 0,36 mol. 
C. 0,60 mol. 
D. 0,48 mol

11.10b Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là 


A.CH4 và C2H4. 
B. C2H6 và C2H4. 
C. CH4 và C3H6. 
D. CH4 và C4H8.

12.08b Câu 38: Hiđrocacbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết δ và có hai nguyên tử cacbon bậc ba trong một phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2 (ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho X tác dụng với Cl2 (theo tỉ lệ số mol 1 : 1), số dẫn xuất monoclo tối đa sinh ra là


A. 3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 5.

16.Chuyên đề anken 
1.11a Câu 43: Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo và đồng phân hình học) thu được là 


A. 2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 1.

2.10a Câu 33: Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là 


A.3-etylpent-3-en. 
B. 2-etylpent-2-en. 
C. 3-etylpent-2-en. 
D. 3-etylpent-1-en.

3.09a Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng A.12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là 


A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. 
B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. 


C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. 
D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.

4.08a Câu 48: Cho các chất sau: CH2=CH-CH2-CH2-CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3)=CH-CH3,


CH2=CH-CH2-CH=CH2. Số chất có đồng phân hình học là


A.2. 
B. 3. 
C. 1. 
D. 4.

5.08a Câu 49: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là


A.2. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

6.07aCâu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)


A.C2H2 và C4H6. 
B. C2H2 và C4H8. 
C. C3H4 và C4H8. 
D. C2H2 và C3H8.

7.07a Câu 13: Clo hoá PVC thu được một polime chứa 63,96% clo về khối lượng, trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. Giá trị của k là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)


A.3.
 B. 6. 
C. 4. 
D. 5.

8.07a Câu 14: Ba hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, trong đó khối lượng phân tử Z gấp đôi khối lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol chất Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu được số gam kết tủa là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Ca = 40)


A.20. 
B. 40. 
C. 30. 
D. 10.

9.07a Câu 17: Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo l 45,223%. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, Cl = 35,5)


A.C3H6. 
B. C3H4.
 C. C2H4.
 D. C4H8.

10.07a Câu 20: Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là


A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1). 
B. propen và but-2-en (hoặc buten-2).


C. eten và but-2-en (hoặc buten-2). 
D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

11.07a Câu 48: Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là (cho H = 1, C = 12, O = 16)


A.C3H8. 
B. C3H6. 
C. C4H8. 
D. C3H4.

12.Cd11Câu 34: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? 


A. CH2=CH-CH=CH2. 
B. CH3-CH=C(CH3)2.  
C. CH3-CH=CH-CH=CH2. 
D. CH2=CH-CH2-CH3.

13.09cd Câu 12: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là 


A.20%. 
B. 25%. 
C. 50%. 
D. 40%.

14.09cd Câu 31: Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm các chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho cùng một sản phẩm là: 


A. xiclobutan, cis-but-2-en và but-1-en. 
B. but-1-en, 2-metylpropen và cis-but-2-en. 


C. xiclobutan, 2-metylbut-2-en và but-1-en. 
D. 2-metylpropen, cis-but-2-en và xiclobutan.

15.09cd Câu 54: Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2; CH3−CH2−CH=C(CH3)2; CH3−CH=CH−CH=CH2; CH3−CH=CH2; CH3−CH=CH−COOH. Số chất có đồng phân hình học là 


A.4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 1.

16.Cd08Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 20,0 ml hỗn hợp X gồm C3H6, CH4, CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4), thu được 24,0 ml CO2 (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Tỉ khối của X so với khí hiđro là


A.12,9. 
B. 25,8. 
C. 22,2. 
D. 11,1.

17.Cd07Câu 40: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồngđộ của NaOH bằng 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)


A. C2H5OH và C3H7OH. 
B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C2H5OH và C4H9OH.
 D. C4H9OH và C5H11OH.

18.11b Câu 19: Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4 → C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O.  Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất cả các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là 


A.27. 
B. 24. 
C. 34. 
D. 31.

19.11b Câu 41: Số đồng phân cấu tạo của C5H10 phản ứng được với dung dịch brom là 


A.8. 
B. 7. 
C. 9. 
D. 5.
20.10b Câu 13: Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X, thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo ở đktc). Công thức của ankan và anken lần lượt là 


A.CH4 và C2H4. 
B. C2H6 và C2H4. 
C. CH4 và C3H6. 
D. CH4 và C4H8.

21.09b Câu 43: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là 


A. but-1-en. 
B. xiclopropan. 
C. but-2-en. 
D. propilen. 

22.08b Câu 21: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)


A. CH4 và C2H4. 
B. CH4 và C3H4. 
C. CH4 và C3H6. 
D. C2H6 và C3H6
23.08b Câu 49: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng


A. ankan. 
B. ankađien. 
C. anken. 
D. ankin.
17.Chuyên đề bài tập Ankin

1.11a Câu 6: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là 


A.22,4 lít. 
B. 26,88 lít. 
C. 44,8 lít. 
D. 33,6 lít.

2.11a Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 và C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol CO2. Nếu lấy cùng một lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thì khối lượng kết tủa thu được lớn hơn 4 gam. Công thức cấu tạo của C3H4 và C4H4 trong X lần lượt là: 


A. CH≡C-CH3, CH2=C=C=CH2. 
B. CH2=C=CH2, CH2=CH-C≡CH. 


C. CH≡C-CH3, CH2=CH-C≡CH. 
D. CH2=C=CH2, CH2=C=C=CH2.

3.10a Câu 9: Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 và 0,03 mol H2 trong một bình kín (xúc tác Ni), thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau khi kết thúc các phản ứng, khối lượng bình tăng m gam và có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra. Tỉ khối của Z so với H2 là 10,08. Giá trị của m là 


A.0,585. 
B. 0,620. 
C. 0,205. 
D. 0,328.

4.09a Câu 30: Hỗn hợp khí X gồm anken M và ankin N có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N lần lượt là 


A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. 
B. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. 


C. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. 
D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4.

5.08a Câu 25: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là


A.1,04 gam. 
B. 1,32 gam. 
C. 1,64 gam. 
D. 1,20 gam.

6.Cd11Câu 46: Cho các chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohexan, xiclopropan và xiclopentan. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch brom là 


A.6. 
B. 4. 
C. 5. 
D. 3.

7.08a Câu 43: Cho sơ đồ chuyển hóa: CH4 →C2H2 →C2H3Cl →PVC. Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)


A.358,4. 
B. 448,0. 
C. 286,7. 
D. 224,0.

8.10cd Câu 49: Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ có hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là 


A.C2H2. 
B. C4H6. 
C. C5H8. 
D. C3H4.

9.09cd Câu 25: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là 


A.16,0. 
B. 3,2. 
C. 8,0. 
D. 32,0.

10.Cd08Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là


A.75% và 25%. 
B. 20% và 80%. 
C. 35% và 65%. 
D. 50% và 50%.

11.Cd07Câu 25: Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Giá trị của V bằng 


A. 11,2. 
B. 13,44. 
C. 5,60. 
D. 8,96.

12.07aCâu 1: Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm 2 hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, số mol Br2 giảm đi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam. Công thức phân tử của 2 hiđrocacbon là (cho H = 1, C = 12)


A.C2H2 và C4H6. 
B. C2H2 và C4H8. 
C. C3H4 và C4H8. 
D. C2H2 và C3H8.

13.07a Câu 47: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:


A. anđehit axetic, butin-1, etilen. 
B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.


C. axit fomic, vinylaxetilen, propin. 
D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

14.Cd08Câu 7: Công thức đơn giản nhất của một hiđrocacbon là CnH2n+1. Hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng của


A.ankan. 
B. ankin. 
C. ankađien. 
D. anken

15.11b Câu 35: Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Giá trị của m là 


A.7,3. 
B. 6,6. 
C. 3,39. 
D. 5,85.

16.09b Câu 35: Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là 


A. 20%. 
B. 50%. 
C. 25%. 
D. 40%. 

17.08b Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là


A. C2H6. 
B. C2H4. 
C. CH4. 
D. C3H8
18.Hiđrocacbon thơm

1.11a Câu 13: Cho 13,8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 45,9 gam kết tủa. X có bao nhiêu đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? 


A. 2. 
B. 5. 
C. 4. 
D. 6.

2.08a Câu 33: Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là


A.2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 5.
19.Chuyên đề bài tập Dẫn xuất halogen và Ancol

1.11a Câu 10: Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Trong X, tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu được số mol khí hiđro bằng số mol của X đã phản ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên? 


A. 7. 
B. 9. 
C. 3. 
D. 10.

2.11a Câu 45: X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng ctpt C3H6O. X tác dụng được với Na và không có pư tráng bạc. Y không tác dụng được với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là: 


A. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH. 
B. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO. 


C. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3. 
D. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH​-OH.

3.11a Câu 48: Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là 


A. 486. 
B. 297. 
C. 405. 
D. 324.

4.11a Câu 54: Cho dãy chuyển hoá sau:  
[image: image14.emf]X

Benzen

+C

2

H

4

xt,t

o

+Br

2

,as

tØ lÖ mol 1:1

Y

KOH/C

2

H

5

OH,t

o

Z

 Trong đó X,Y,Z là sản phẩm chính .Tên gọi của Y, Z lần lượt là 


A. benzylbromua và toluen. 
B. 2-brom-1-phenylbenzen và stiren. 
C. 1-brom-2-phenyletan và stiren. 
D. 1-brom-1-phenyletan và stiren.

5.10a Câu 4: Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): 


(1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.    (2) Phenol có tính axit, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. 


(3) Phenol dùng để sản xuất keo dán, chất diệt nấm mốc.    (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. 

Các phát biểu đúng là: 


A.(1), (2), (4). 
B. (2), (3), (4). 
C. (1), (2), (3). 
D. (1), (3), (4).

 6.10a Câu 7: Cho sơ đồ chuyển hoá:
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E là este đa chức. Tên gọi của Y là 


A.propan-1,2-điol. 
B. propan-1,3-điol. 
C. glixerol. 
D. propan-2-ol.

7.10a Câu 20: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là 


A.22,80. 
B. 34,20. 
C. 27,36. 
D. 18,24.

8.10a Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được 3,808 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là 


A.5,42. 
B. 5,72. 
C. 4,72. 
D. 7,42.

9.10a Câu 44: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là 


A.90%. 
B. 10%. 
C. 80%. 
D. 20%.

10.10a Câu 59: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là 


A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. 
B. CH3-CH2-CH2-OH. 
C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. 
D. CH3-CH(OH)-CH3.

11.09a Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol đó là 


A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. 
B. C2H5OH và C4H9OH. 
C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. 
D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.

12.09a Câu 19: Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no, đơn chức, mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức liên hệ giữa m, a và V là: 


A.m = 2a – V/22,4. 
B. m = 2a – V/11,2. 
C. m = a + V/5,6. 
D. m = a – V/5,6.

13.09a Câu 28: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là 


A.20,0. 
B. 30,0. 
C. 13,5. 
D. 15,0.

14.09a Câu 33: Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là 


A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. 
B. C2H5OH và CH3OH. 
C. CH3OH và C3H7OH. 
D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH

15.09a Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một ancol X no, mạch hở cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Mặt khác, nếu cho 0,1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là 


A. 9,8 và propan-1,2-điol. 
B. 4,9 và propan-1,2-điol. 
C. 4,9 và propan-1,3-điol. 
D. 4,9 và glixerol.

16.08a Câu 11: Phát biểu đúng là:


A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol).
B. Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren.


C. Các chất etilen, toluen và stiren đều tham gia phản ứng trùng hợp.
D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac.

17.08a Câu 21: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là


A.3. 
B. 4. 
C. 2. 
D. 1.

18.08a Câu 42: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là


A. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). 
B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en).


C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). 
D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en).

19.07a Câu 10: Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)


A. C3H5OH và C4H7OH. 
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H7OH và C4H9OH. 
D. CH3OH và C2H5OH.

20.07a Câu 26: Cho sơ đồ 
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Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là:


A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6. 
B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2.
C. C6H5OH, C6H5Cl. 
D. C6H5ONa, C6H5OH.

21.07a Câu 33: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Giá trị của m là 


A.550. 
B. 810. 
C. 650. 
D. 750.

22.07a Câu 44: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. (CH3)3COH. 
B. CH3OCH2CH2CH3.
C. CH3CH(OH)CH2CH3. 
D. CH3CH(CH3)CH2OH.

23.07a Câu 51: Khi thực hiện pư este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các pư este hoá thực hiện ở cùng nhiệt độ)


A.0,342. 
B. 2,925. 
C. 2,412. 
D. 0,456.

24.Cd11Câu 18: Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, để phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là 


A.7,0. 
B. 21,0. 
C. 14,0. 
D. 10,5.

25.Cd11Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 9,90 gam H2O. Nếu đun nóng cũng lượng hh X như trên với H2SO4 đặc ở to thích hợp để chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu được là 


A.6,45 gam. 
B. 5,46 gam. 
C. 4,20 gam. 
D. 7,40 gam.

26.Cd11Câu 32: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là 


A.54%. 
B. 40%. 
C. 80%. 
D. 60%.

27.Cd11Câu 33: Số ancol đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O, tác dụng với CuO đun nóng sinh ra xeton là 


A.2. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

28.Cd11Câu 47: Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong phân tử có vòng benzen, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là 


A.7. 
B. 6. 
C. 4. 
D. 5.

29.Cd11Câu 49: Đun sôi hỗn hợp gồm propyl bromua, kali hiđroxit và etanol thu được sản phẩm hữu cơ là 


A.propan-2-ol. 
B. propin. 
C. propen. 
D. propan.

30.Cd11Câu 56: Chất X tác dụng với benzen (xt, t°) tạo thành etylbenzen. Chất X là 


A.C2H4.
 B. C2H2. 
C. CH4. 
D. C2H6.

31.10cd Câu 21: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc), đun nóng, thu được 41,25 gam etyl axetat. Hiệu suất của phản ứng este hoá là 


.A.31,25%. 
B. 40,00%. 
C. 62,50%. 
D. 50,00%.

32.10cd Câu 24: Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46o phản ứng hết với kim loại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là 


A.4,256.
 B. 2,128. 
C. 3,360. 
D. 0,896.

33.10cd Câu 50: Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là 


A.metyl vinyl xeton. 
B. propanal. 
C. metyl phenyl xeton.
 D. đimetyl xeton.

34.10cd Câu 54: Khả năng phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm -OH của các chất được xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là: 


A. anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua. 
B. anlyl clorua, phenyl clorua, propyl clorua. 


C. phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua. 
D. phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua.

35.10cd Câu 56: Chất nào sau đây có đồng phân hình học? 


A.2-clopropen.
 B. But-2-en. 
C. 1,2-đicloetan. 
D. But-2-in.

36.09cd Câu 48: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là 


A.60. 
B. 58.
 C. 30. 
D. 48.

37.09cd Câu 53: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là: 


A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác). 
B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. 


C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác). 
D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

38.Cd08Câu 11: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là


A.4. 
B. 2. 
C. 1.
 D. 3.

39.Cd08Câu 15: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là


A.6,0 gam.
 B. 4,4 gam. 
C. 8,8 gam. 
D. 5,2 gam.

40.Cd08Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là:


A.C2H6O2, C3H8O2. 
B. C2H6O, CH4O. 
C. C3H6O, C4H8O. 
D. C2H6O, C3H8O.

41.Cd08Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là


A.C2H6O2.
 B. C2H6O. 
C. C3H8O2. 
D. C4H10O2.

42.Cd08Câu 51: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là


A. CH3-CHOH-CH3. 
B. CH3-CH2-CHOH-CH3.
C. CH3-CO-CH3. 
D. CH3-CH2-CH2-OH.

43.Cd07Câu 40: Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (xt H2SO4) thu được hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau đó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch T trong đó nồngđộ của NaOH bằng 0,05M. Ctct thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1; C = 12; O = 16; thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)


A. C2H5OH và C3H7OH.
 B. C3H7OH và C4H9OH.
C. C2H5OH và C4H9OH. 
D. C4H9OH và C5H11OH.

44.Cd07Câu 41: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)


A.55%. 
B. 50%. 
C. 62,5%. 
D. 75%.

45.Cd07Câu 43: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16)


A.2. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 5.

46.Cd07Câu 45: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là


A.X, Y, R, T. 
B. X, Z, T. 
C. Z, R, T. 
D. X, Y, Z, T.

47.Cd07Câu 47: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X, chỉ thu được một anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1; C = 12; O = 16)


A.5. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2.

48.11b Câu 16: Chia hỗn hợp gồm hai ancol đơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:  - Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.  - Đun nóng phần 2 với H2SO4 đặc ở 140oC tạo thành 1,25 gam hỗn hợp ba ete. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất).  Hiệu suất phản ứng tạo ete của X, Y lần lượt là 


A.25% và 35%. 
B. 20% và 40%. 
C. 40% và 20%. 
D. 30% và 30%.

49.10b Câu 17: Cho 13,74 gam 2,4,6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được x mol hỗn hợp khí gồm: CO2, CO, N2 và H2. Giá trị của x là 


A.0,60. 
B. 0,36. 
C. 0,54. 
D. 0,45.

50.10b Câu 18: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là 


A.65,2%. 
B. 16,3%. 
C. 48,9%. 
D. 83,7%.

51.10b Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (đều no, đa chức, mạch hở, có cùng số nhóm -OH) cần vừa đủ V lít khí O2, thu được 11,2 lít khí CO2 và 12,6 gam H2O (các thể tích khí đo ở đktc). Giá trị của V là 


A.14,56. 
B. 15,68. 
C. 11,20. 
D. 4,48.

52.10b Câu 43: Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)? 


A.3. 
B. 5. 
C. 2. 
D. 4.

53.10b Câu 50: Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là: 


A.(1), (3), (5), (6). 
B. (1), (2), (4), (6). 
C. (1), (2), (4), (5). 
D. (1), (4), (5), (6).

54.10b Câu 59: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (đơn chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng), thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng m gam X với H2SO4 đặc thì tổng khối lượng ete tối đa thu được là 


A.7,85 gam. 
B. 7,40 gam. 
C. 6,50 gam. 
D. 5,60 gam.

55.09b Câu 19: Hỗn hợp khí X gồm H2 và một anken có khả năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X so với H2 bằng 9,1. Đun nóng X có xúc tác Ni, sau khi phản ứng xảy  ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y so với H2 bằng 13. Công thức cấu tạo của anken là 


A. CH2=C(CH3)2. 
B. CH2=CH2.  
C. CH2=CH-CH2-CH3. 
D. CH3-CH=CH-CH3. 

56.09b Câu 38: Cho các hợp chất sau:  (a) HOCH2-CH2OH. (b) HOCH2-CH2-CH2OH.  (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH.  (e) CH3-CH2OH. (f) CH3-O-CH2CH3.  Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là: 


A. (a), (b), (c). 
B. (c), (d), (f). 
C. (a), (c), (d). 
D. (c), (d), (e).

57.09b Câu 43: Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là 


A. but-1-en. 
B. xiclopropan. 
C. but-2-en. 
D. propilen. 

58.09b Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hoá:
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  Trong đó X, Y, Z là sản phẩm chính. Công thức của Z là 


A. (CH3)3C-MgBr. 
B. CH3-CH2-CH2 -CH2-MgBr. 
C. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3. 
D. (CH3)2CH-CH2-MgBr.

59.08bCâu 5: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:


[image: image18.emf]Toluen Y X

+Br

2

(tØ lÖ mol 1:1,Fe,t

o

) +NaOH 

d­,t

o

,p

+HCl 

d­

Z

 .X, Y, Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Z có thành phần chính gồm


A. m-metylphenol và o-metylphenol. 
B. benzyl bromua và o-bromtoluen.


C. o-bromtoluen và p-bromtoluen. 

D. o-metylphenol và p-metylphenol.

60.08b Câu 7: Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là


A. CH3OH và C2H5OH. 
B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H5OH và C4H7OH. 
D. C3H7OH và C4H9OH.

61.08b Câu 8: Cho các chất: rượu (ancol) etylic, glixerin (glixerol), glucozơ, đimetyl ete và axit fomic. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là


A.1. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 2.

62.08b Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dd NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của pư oxi hoá CH3OH là


A. 76,6%. 
B. 80,0%. 
C. 65,5%. 
D. 70,4%.

63.08b Câu 18: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là


A. C3H8O. 
B. C2H6O. 
C. CH4O. 
D. C4H8O.

64.08b Câu 21: Dẫn 1,68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, có 4 gam brom đã phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lít X thì sinh ra 2,8 lít khí CO2. Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là (biết các thể tích khí đều đo ở đktc)


A. CH4 và C2H4. 
B. CH4 và C3H4. 
C. CH4 và C3H6. 
D. C2H6 và C3H6
65.08b Câu 37: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với


A. dung dịch NaOH.
 B. Na kim loại. 
C. nước Br2.
 D. H2 (Ni, nung nóng).

66.07bCâu 1: Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là (cho H = 1, C =12, O = 16)


A. 0,92. 
B. 0,32. 
C. 0,64. 
D. 0,46.

67.07b Câu 2: Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là


A. 1. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 2.

68.07b Câu 11: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là


A.2. 
B. 4. 
C. 3. 
D. 1.

69.07b Câu 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là


A. 6. 
B. 3. 
C. 5. 
D. 4.

70.07b Câu 37: X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là (cho C = 12, O = 16)


A. C2H4(OH)2. 
B. C3H7OH. 
C. C3H5(OH)3. 
D. C3H6(OH)2.

71.07b Câu 50: Khi brom hóa một ankan chỉ thu được một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi đối với hiđro là 75,5. Tên của ankan đó là 


A. 3,3-đimetylhecxan. 
B. 2,2-đimetylpropan.
C. isopentan. 
D. 2,2,3-trimetylpentan.

20.Chuyên đề bài tập Andehit-Xeton

1.11a Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn anđehit X, thu được thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Khi cho 0,01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 0,04 mol Ag. X là 


A. anđehit no, mạch hở, 2 chức. 
B. anđehit k.no, mạch hở, hai chức.
C. anđehit axetic. 
D. anđehit fomic.

2.11a Câu 45: X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng ctpt C3H6O. X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Y không pư với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là: 


A. CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3, CH2=CH-CH2-OH. 
B. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO. 


C. CH2=CH-CH2-OH, CH3-CH2-CHO, CH3-CO-CH3. 
D. CH3-CO-CH3, CH3-CH2-CHO, CH2=CH-CH2-OH.

3.11a Câu 56: Phát biểu nào sau đây về anđehit và xeton là sai? 

A. Axetanđehit phản ứng được với nước brom.                                     B. Hiđro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền. 

C. Axeton không phản ứng được với nước brom. 
D. Anđehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền.

4.10a Câu 1: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. Để thu được 145 gam axeton thì lượng cumen cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 75%) là 


A.300 gam. 
B. 600 gam. 
C. 500 gam. 
D. 400 gam.

5.10a Câu 38: Oxi hoá hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4,8 gam CuO. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 23,76 gam Ag. Hai ancol là: 


A. CH3OH, C2H5CH2OH. 
B. CH3OH, C2H5OH. 
C. C2H5OH, C3H7CH2OH. 
D. C2H5OH, C2H5CH2OH.

6.10a Câu 43: Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Giá trị của m là 


A.9,5. 
B. 10,9. 
C. 14,3. 
D. 10,2.

7.10a Câu 58: Hiđro hoá chất hữu cơ X thu được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay thế là 


A. 2-metylbutan-3-on. 
B. metyl isopropyl xeton. 
C. 3-metylbutan-2-ol. 
D. 3-metylbutan-2-on.

 8.09a Câu 3: Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. Đốt cháy hết Y thì thu được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là 


A.46,15%. 
B. 35,00%. 
C. 53,85%. 
D. 65,00%.

9.09a Câu 37: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 54 gam Ag. Mặt khác, khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni, to) thì 0,125 mol X phản ứng hết với 0,25 mol H2. Chất X có công thức ứng với công thức chung là 


A. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0). 
B. CnH2n+1CHO (n ≥0). 
C. CnH2n-1CHO (n ≥ 2). 
D. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).

10.08aCâu 1: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng tụ Y thu được chất Z; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là anđehit


A. không no (chứa một nối đôi C=C), hai chức.      B. no, hai chức.     C. no, đơn chức.     D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn chức.

11.08a Câu 2: Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là


A.7,8. 
B. 8,8. 
C. 7,4. 
D. 9,2.

12.08a Câu 10: Cho 3,6 gam anđehit đơn chức X pư hoàn toàn với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, thu được m gam Ag. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dd HNO3 đặc, sinh ra 2,24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức của X là


A.C3H7CHO. 
B. HCHO. 
C. C4H9CHO. 
D. C2H5CHO.

13.08a Câu 54: Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là


A.5. 
B. 6. 
C. 3. 
D. 4.

14.07a Câu 18: Cho 6,6 gam một anđehit X đơn chức, mạch hở pư với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra cho pư hết với axit HNO3 loãng, thoát ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là 

A.CH3CHO. 
B. HCHO. 
C. CH3CH2CHO. 
D. CH2 = CHCHO.

15.07a Câu 23: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hoá X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23, Ag = 108)


A.HCHO. 
B. CH3CHO. 
C. OHC-CHO. 
D. CH3CH(OH)CHO.

16.07a Câu 47: Dãy gồm các chất đều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, là:

A. anđehit axetic, butin-1, etilen.    B. anđehit axetic, axetilen, butin-2.   C. axit fomic, vinylaxetilen, propin.    D. anđehit fomic, axetilen, etilen.

17.Cd11Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng: 
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 (X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng).  Chất T trong sơ đồ trên là 

A.C2H5OH. 
B. CH3CHO. 
C. CH3OH. 
D. CH3COONa.

18.Cd11Câu 41: Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là 


A.6. 
B. 9. 
C. 10. 
D. 7.

19.10cd Câu 20: Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni, to) sinh ra ancol? 


A.3. 
B. 4. 
C. 2.
 D. 1.

20.10cd Câu 23: Anđehit no mạch hở X có công thức đơn giản nhất C2H3O. Công thức phân tử của X là 

A.C4H6O2. 
B. C8H12O4. 
C. C2H3O. 
D. C6H9O3.

21.10cd Câu 51: Ở đk thích hợp: chất X pư với chất Y tạo ra anđehit axetic; chất X pư với chất Z tạo  ancol etylic. Các chất X, Y, Z lần lượt là: 


A.C2H2, H2O, H2. 
B. C2H4, O2, H2O. 
C. C2H2, O2, H2O. 
D. C2H4, H2O, CO.

22.10cd Câu 55: Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức pư với CuO nung nóng, thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X pư hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là 


A.16,2. 
B. 21,6. 
C. 10,8. 
D. 43,2.

23.09cd Câu 5: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 32,4 gam Ag. Hai anđehit trong X là 


A. HCHO và C2H5CHO. 
B. HCHO và CH3CHO. 
C. C2H3CHO và C3H5CHO. 
D. CH3CHO và C2H5CHO.

24.09cd Câu 49: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic? 


A. CH2=CH2 + H2O (to, xt HgSO4). 
B. CH2=CH2 + O2 (to, xt).        C. CH3−COOCH=CH2 + dd NaOH (to). 
D. CH3−CH2OH + CuO (to).

25.09cd Câu 57: Hiđro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anđehit X và Y no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY), thu được hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. Đốt cháy hoàn toàn M thu được 30,8 gam CO2. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là 


A. HCHO và 50,56%. 
B. CH3CHO và 67,16%. 
C. CH3CHO và 49,44%. 
D. HCHO và 32,44%.

26.Cd08Câu 16: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là


A.43,2 gam. 
B. 10,8 gam. 
C. 64,8 gam. 
D. 21,6 gam.

27.Cd08Câu 18: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1), CH2=CH-CHO (2), (CH3)2CH-CHO (3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là:


A.(2), (3), (4). 
B. (1), (2), (4). 
C. (1), (2), (3). 
D. (1), (3), (4).

28.Cd08Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit X, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Nếu cho X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X đã phản ứng. Công thức của X là


A. HCHO.
 B. CH3CHO. 
C. (CHO)2. 
D. C2H5CHO.

29.Cd07Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ →X →Y →CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là


A. CH3CH2OH và CH2=CH2.    B. CH3CHO và CH3CH2OH.    C. CH3CH2OH và CH3CHO.    D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

30.Cd07Câu 34: Cho 2,9 gam một anđehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)


A.HCHO. 
B. CH2=CH-CHO. 
C. OHC-CHO. 
D. CH3CHO.

31.Cd07Câu 52: Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ

A.xiclopropan.
 B. propan-1-ol. 
C. propan-2-ol. 
D. cumen.

32.11b Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng:  (1) X + O2 → axit cacboxylic Y1.  (2) X + H2 → ancol Y2.  (3) Y1 + Y2 
[image: image20.emf]Y3 + H2O. 


Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. Tên gọi của X là 


A.anđehit acrylic. 
B. anđehit propionic. 
C. anđehit metacrylic. 
D. anđehit axetic.

33.11b Câu 6: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2 và 1,8x mol H2O. Phần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M là 


A.30%. 
B. 40%. 
C. 50%. 
D. 20%.

34.11b Câu 13: Để hiđro hoá hoàn toàn 0,025 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit có khối lượng 1,64 gam, cần 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác, khi cho cũng lượng X trên pư với một lượng dư dd AgNO3 trong NH3 thì thu được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo của hai anđehit trong X là 


A. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO. 
B. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO. 


C. H-CHO và OHC-CH2-CHO. 

D. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO.

35.11b Câu 40: Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 18,36 gam Ag và dung dịch E. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 0,784 lít CO2 (đktc). Tên của Z là 


A.anđehit acrylic. 
B. anđehit butiric. 
C. anđehit propionic. 
D. anđehit axetic.

36.11b Câu 43: X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anđehit (no, đơn chức, mạch hở, phân tử đều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4), có tỉ khối so với heli là 4,7. Đun nóng 2 mol X (xúc tác Ni), được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9,4. Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư), được V lít H2 (đktc). Giá trị lớn nhất của V là 


A.22,4. 
B. 13,44. 
C. 5,6. 
D. 11,2.

37.10b Câu 18: Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Cho m gam X đi qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi các pư xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 gam. Cho Y pư hoàn toàn với lượng dư dd AgNO3 trong NH3, tạo ra 48,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là 


A.65,2%. 
B. 16,3%. 
C. 48,9%. 
D. 83,7%.

38.10b Câu 19: Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH  Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO 


A. vừa thể hiện tính oxi hoá, vừa thể hiện tính khử. 
B. chỉ thể hiện tính oxi hoá. 


C. chỉ thể hiện tính khử. 

D. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá.

39.10b Câu 23: Cho hỗn hợp M gồm anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) và hiđrocacbon Y, có tổng số mol là 0,2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). Đốt cháy hoàn toàn M, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hiđrocacbon Y là 


A.CH4. 
B. C2H2. 
C. C3H6. 
D. C2H4.

40.10b Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng:  
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  Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là: 

A. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br. 
B. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH. 


C. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH. 
D. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m-BrC6H4COCH3.

41.09b Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,351 gam H2O và 0,4368 lít khí CO2 (ở đktc). Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Chất X là 


A. O=CH-CH=O. 
B. CH2=CH-CH2-OH. 
C. CH3COCH3. 
D. C2H5CHO. 

42.09b Câu 42: Hiđro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp  trong dãy đồng đẳng thu được (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa đủ 17,92 lít khí O2 (ở đktc). Giá trị của m là 


A. 17,8. 
B. 24,8. 
C. 10,5. 
D. 8,8. 

43.09b Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là 


A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. 
B. HOOC-CH=CH-COOH. 
C. HO-CH2-CH=CH-CHO. 
D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO. 

44.08b Câu 9: Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X pư với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của pư oxi hoá CH3OH là


A. 76,6%. 
B. 80,0%. 
C. 65,5%. 
D. 70,4%.

45.07b Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn a mol một anđehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). Trong phản ứng tráng gương, một phân tử X chỉ cho 2 electron. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit


A. no, đơn chức. 
B. k. no có hai nối đôi, đơn chức. 
C. k. no có một nối đôi, đơn chức.
 D. no, hai chức.

46.07b Câu 49: Khi oxi hóa hoàn toàn 2,2 gam một anđehit đơn chức thu được 3 gam axit tương ứng. Công thức của anđehit là 

A. HCHO. 
B. C2H3CHO. 
C. C2H5CHO. 
D. CH3CHO.

21.Chuyên đề bài tập Axitcacboxylic

1.11a-273 Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở và đều có một liên kết đôi C=C trong phân tử, thu được V lít khí CO2 (đktc) và y mol H2O. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x, y và V là 


A.V=28/55.V(x+30y) 
B.V= 28/55.(x-30y) 
C. V=28/95.(x+62y) 
D. 28/95.(x-62y)

2.11a Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E, thu được y mol CO2 và z mol H2O (với z = y-x). Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu được y mol CO2. Tên của E là 


A. axit oxalic. 
B. axit acrylic. 
C. axit ađipic. 
D. axit fomic.

3.11a Câu 30: Trung hoà 3,88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch NaOH, cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu được 5,2 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là 


A. 2,24 lít. 
B. 4,48 lít. 
C. 1,12 lít. 
D. 3,36 lít.

4.11a Câu 33: Cho dãy các chất: phenylamoni clorua, benzyl clorua, isopropyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, anlyl clorua. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là 


A. 5. 
B. 3. 
C. 4. 
D. 6.

5.11a Câu 34: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 35,2 gam CO2 và y mol H2O. Giá trị của y là 


A. 0,2. 
B. 0,3. 
C. 0,6. 
D. 0,8.

6.11a Câu 44: Hoá hơi 15,52 gam hỗn hợp gồm một axit no đơn chức X và một axit no đa chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y), thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 5,6 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Nếu đốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu được 10,752 lít CO2 (đktc). Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là 


A. H-COOH và HOOC-COOH. 

B. CH3-COOH và HOOC-CH2-CH2-COOH. 


C. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH. 
D. CH3-COOH và HOOC-CH2 -COOH.

7.11a Câu 53: Dung dịch X gồm CH3COOH 1M và HCl 0,001M. Giá trị pH của dung dịch X là (Ka = 1,75.10-5)


A. 1,77. 
B. 2,33. 
C. 2,43. 
D. 2,55. 

8.10a Câu 7: Cho sơ đồ chuyển ho
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E là este đa chức. Tên gọi của Y là 


A.propan-1,2-điol. 
B. propan-1,3-điol. 
C. glixerol. 
D. propan-2-ol.

9.10a Câu 20: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức X và axit cacboxylic đơn chức Y, đều mạch hở và có cùng số nguyên tử C, tổng số mol của hai chất là 0,5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X). Nếu đốt cháy hoàn toàn M thì thu được 33,6 lít khí CO2 (đktc) và 25,2 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng M với H2SO4 đặc để thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu được là 


A.22,80. 
B. 34,20. 
C. 27,36.
 D. 18,24.

10.10a Câu 44: Từ 180 gam glucozơ, bằng phương pháp lên men rượu, thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%). Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm, thu được hỗn hợp X. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là 


A.90%. 
B. 10%. 
C. 80%. 
D. 20%.

11.10a Câu 48: Hỗn hợp gồm 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức và 0,1 mol muối của axit đó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15,8 gam. Tên của axit trên là 


A.axit propanoic. 
B. axit etanoic. 
C. axit metanoic. 
D. axit butanoic.

12.10a Câu 53: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là 


A. C3H7COOH và C4H9COOH. 
B. CH3COOH và C2H5COOH. 
C. C2H5COOH và C3H7COOH. 
D. HCOOH và CH3COOH.

13.09a Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. Hai axit đó là: 


A. HCOOH, HOOC-COOH. 
B. HCOOH, HOOC-CH2-COOH. 
C. HCOOH, C2H5COOH. 
D. HCOOH, CH3COOH.

14.09a Câu 52: Cho dãy chuyển hoá sau: 
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Y là hợp chất thơm .Hai chất X, Y trong sơ đồ trên lần lượt là: 


A. axit axetic, phenol. 
B. anhiđrit axetic, phenol. 
C. anhiđrit axetic, natri phenolat. 
D. axit axetic, natri phenolat.

15.08a Câu 26: Trung hoà 5,48 gam hỗn hợp gồm axit axetic, phenol và axit benzoic, cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là


A.8,64 gam. 
B. 6,84 gam. 
C. 4,90 gam. 
D. 6,80 gam.

16.07a Câu 36: Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). Lấy 5,3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5,75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4 đặc) thu được m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá đều bằng 80%). Giá trị của m là 

A.10,12. 
B. 6,48. 
C. 8,10. 
D. 16,20.

17.07a Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y được 2a mol CO2. Mặt khác, để trung hòa a mol Y cần vừa đủ 2a mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là


A. HOOC-CH2-CH2-COOH. 
B. C2H5-COOH.
C. CH3-COOH. 
D. HOOC-COOH.

18.07a Câu 39: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)


A.y = 100x. 
B. y = 2x. 
C. y = x - 2. 
D. y = x + 2.

19.07a Câu 51: Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các PƯ este hoá thực hiện ở cùng to)

A.0,342. 
B. 2,925. 
C. 2,412. 
D. 0,456.

20.Cd11Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng:  
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 (X, Z, M là các chất vô cơ, mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng).  Chất T trong sơ đồ trên là 


A.C2H5OH. 
B. CH3CHO. 
C. CH3OH. 
D. CH3COONa.

21.Cd11Câu 53: Cho sơ đồ chuyển hóa:  
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 Trong sơ đồ trên, X và Y lần lượt là 


A. CH3CH2CN và CH3CH2COOH. 
B. CH3CH2CN và CH3CH2CHO.    C. CH3CH2CN và CH3CH2OH.    D. CH3CH2NH2 và CH3CH2COOH.

22.Cd11Câu 57: Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: 


A. HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH. 
B. CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH. 


C. CH3COOH, HCOOH, (CH3)2CHCOOH. 
D. C6H5OH, CH3COOH, CH3CH2OH.

23.10cd Câu 10: Phát biểu đúng là: 


A. Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic. 
B. Thuỷ phân benzyl clorua thu được phenol. 


C. Phenol phản ứng được với nước brom. 
D. Phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3.

24.10cd Câu 14: Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là 


A. C2H4O2 và C3H4O2. 
B. C2H4O2 và C3H6O2. 
C. C3H4O2 và C4H6O2. 
D. C3H6O2 và C4H8O2.

25.10cd Câu 21: Cho 45 gam axit axetic PƯ với 69 g ancol etylic (xt H2SO4 đặc), to, thu được 41,25 g etyl axetat. Hiệu suất của pư este hoá là 


A.31,25%. 
B. 40,00%. 
C. 62,50%. 
D. 50,00%.

26.10cd Câu 47: Axit cacboxylic X có công thức đơn giản nhất là C3H5O2. Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng độ 0,1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được V ml khí CO2 (đktc). Giá trị của V là 


A.448. 
B. 224. 
C. 112. 
D. 336.

27.09cd Câu 16: Trung hoà 8,2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thì thu được 21,6 gam Ag. Tên gọi của X là 


A.axit acrylic. 
B. axit propanoic. 
C. axit etanoic. 
D. axit metacrylic.

28.09cd Câu 36: Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư), thu được 0,56 lít khí CO2 (ở đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là 


A.1,15 gam. 
B. 4,60 gam. 
C. 2,30 gam. 
D. 5,75 gam.

29.Cd08Câu 15: Đun nóng 6,0 gam CH3COOH với 6,0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác, hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%). Khối lượng este tạo thành là


A.6,0 gam. 
B. 4,4 gam. 
C. 8,8 gam. 
D. 5,2 gam.

30.Cd08Câu 16: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag tạo thành là


A.43,2 gam. 
B. 10,8 gam. 
C. 64,8 gam. 
D. 21,6 gam.

31.Cd08Câu 50: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.

Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là:


A. C2H5OH, CH3COOH. 
B. CH3COOH, CH3OH.
C. CH3COOH, C2H5OH. 
D. C2H4, CH3COOH.

32.Cd07Câu 5: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những dung dịch có pH > 7 là


A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa. 
B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.


C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa. 

D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.

33.Cd07Câu 11: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là


A.4. 
B. 3. 
C. 2. 
D. 1.

34.Cd07Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ →X →Y →CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là


A. CH3CH2OH và CH2=CH2. 
B. CH3CHO và CH3CH2OH.
C. CH3CH2OH và CH3CHO.    D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

35.Cd07Câu 15: Cho 5,76 gam axit hữu cơ X đơn chức, mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu được 7,28 gam muối của axit hữu cơ. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1; C = 12; O = 16; Ca = 40)


A.CH2=CH-COOH. 
B. CH3COOH. 
C. HC≡C-COOH. 
D. CH3-CH2-COOH.

36.Cd07Câu 41: Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16)


A.55%. 
B. 50%. 
C. 62,5%. 
D. 75%.

37.11b Câu 44: Cho các phát biểu sau:  (a) Anđehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.    (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen. 

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một.    (d) Dung dịch axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2. 

(e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá đỏ.    (g) Trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen.  Số phát biểu đúng là 


A.4. 
B. 2. 
C. 5. 
D. 3.

38.11b Câu 54: Cho sơ đồ phản ứng: (1) 
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(2) 
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Các chất hữu cơ X1, X2, Y1, Y2, Y3 là các sản phẩm chính. Hai chất X2, Y3 lần lượt là 


A. axit 2-hiđroxipropanoic và axit propanoic. 
B. axit 3-hiđroxipropanoic và ancol propylic. 


C. axit axetic và axit propanoic. 

D. axit axetic và ancol propylic.

39.11b Câu 56: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). Đốt cháy hoàn toàn a mol X, sau phản ứng thu được a mol H2O. Mặt khác, nếu cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thì thu được 1,6a mol CO2. Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là 


A.46,67%. 
B. 40,00%. 
C. 25,41%. 
D. 74,59%.

40.10b Câu 10: Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic đơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8,2 gam. Cho Z tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa 11,5 gam muối. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 21,6 gam Ag. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là 


A. C3H5COOH và 54,88%. 
B. C2H3COOH và 43,90%. 
C. C2H5COOH và 56,10%. 
D. HCOOH và 45,12%.

41.10b Câu 44: Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z được tạo ra từ X và Y. Cho một lượng M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là 


A. HCOOH và CH3OH. 
B. CH3COOH và CH3OH. 
C. HCOOH và C3H7OH. 
D. CH3COOH và C2H5OH.

42.10b Câu 50: Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là: 


A.(1), (3), (5), (6). 
B. (1), (2), (4), (6). 
C. (1), (2), (4), (5). 
D. (1), (4), (5), (6).

43.10b Câu 53: Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3. Kết luận nào sau đây không đúng? 


A. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu được dung dịch có pH = 4.     B. Độ điện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. 


C. Khi pha loãng dung dịch trên thì độ điện li của axit fomic tăng. 
D. Độ điện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14,29%.

44.10b Câu 54: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Chất X không phản ứng với Na, thoả mãn sơ đồ chuyển hoá sau:  
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 Tên của X là 


A. pentanal. 
B. 2-metylbutanal. 
C. 2,2-đimetylpropanal. 
D. 3-metylbutanal.

45.10b Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng:  
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Trong đó X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức của X, Y, Z lần lượt là: 


A. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br. 
B. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH. 


C. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH.
 D. C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m-BrC6H4COCH3.

46.09bCâu 1: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) PƯ hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là 


A. etylen glicol. 
B. axit ađipic. 
C. ancol o-hiđroxibenzylic. 
D. axit 3-hiđroxipropanoic. 

47.09b Câu 32: Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi từ trái sang phải là: 


A. CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO. 
B. CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH. 


C. CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO. 
D. HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO. 

49.09b Câu 36: Hỗn hợp X gồm axit Y đơn chức và axit Z hai chức (Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon). Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng hết với Na, sinh ra 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Đốt cháy hoàn toàn phần hai, sinh ra 26,4 gam CO2. Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là 


A. HOOC-CH2-COOH và 70,87%. 

B. HOOC-CH2-COOH và 54,88%. 


C. HOOC-COOH và 60,00%. 

D. HOOC-COOH và 42,86%. 

50.09b Câu 48: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X, thu được 4 mol CO2. Chất X tác dụng được với Na, tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Công thức cấu tạo của X là 


A. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. 
B. HOOC-CH=CH-COOH. 
C. HO-CH2-CH=CH-CHO. 
D. HO-CH2-CH2-CH2-CHO. 

51.09b Câu 52: Cho 0,04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH và CH2=CH-CHO pư vừa đủ với dung dịch chứa 6,4 gam brom. Mặt khác, để trung hoà 0,04 mol X cần dùng vừa đủ 40 ml dung dịch NaOH 0,75 M. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là 


A. 0,56 gam. 
B. 1,44 gam. 
C. 0,72 gam. 
D. 2,88 gam. 

52.09b Câu 58: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 25 oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 oC là 


A. 1,00. 
B. 4,24. 
C. 2,88. 
D. 4,76. 

53.08b Câu 22: Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là


A. C6H8O6. 
B. C3H4O3. 
C. C12H16O12. 
D. C9H12O9.

54.08b Câu 29: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0,12M và NaOH 0,12M. Cô cạn dung dịch thu được 8,28 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức phân tử của X là


A. C2H5COOH. 
B. CH3COOH. 
C. HCOOH. 
D. C3H7COOH.

55.07b Câu 8: Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là


A. C2H4 O2.
 B. CH2O2. 
C. C4H8O2. 
D. C3H6O2.

56.07b Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một axit cacboxylic đơn chức, cần vừa đủ V lít O2 (ở đktc), thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là


A. 8,96. 
B. 11,2. 
C. 6,72. 
D. 4,48.

57.07b Câu 20: Cho các chất: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (rượu) etylic (Z) và đimetyl ete (T). Dãy gồm các chất được sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là


A. T, Z, Y, X. 
B. Z, T, Y, X. 
C. T, X, Y, Z. 
D. Y, T, X, Z.

58.07b Câu 27: Để trung hòa 6,72 gam một axit cacboxylic Y (no, đơn chức), cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2,24%. Công thức của Y là 


A. CH3COOH. 
B. HCOOH. 
C. C2H5COOH. 
D. C3H7COOH

59.07b Câu 28: Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH, số loại trieste được tạo ra tối đa là


A. 6. 
B. 3.
 C. 5. 
D. 4.
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